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Lời bán đâu sách

"Dựng vợ gả chống xây CCÚ nhà cửa "Là những việc 
lớn cùa đời người. Có cu không muốn lấy được người 
chòng, người vợp ý  tâm đàu và trong cuộc sống được yên  
VUI trong cảnh giàu sang, con cháu đê hùẻ ? Có ai khống  
muốn kh i xảy cất ngôi nhà khang trang được thuận lợi 
mọi bê, thiên trời, địa lợi, nhân hoa đủ cả.

Đê đáp ứng được lòng mong mỏi đó của bạn đọc gàn  
x a  Dê giúp đỡ  được bạn dọc chí ít tránh được những tai 
nạn dang tiếc xảy ra vì khống hiểu biết.

Chứng tòi cho ra quyển sách nhỏ này hàu giúp bạn 
dọc xa gàn có thê tự  m ình  tìm  lời giải thích ứng trong  
việc "dựng  vợ gà chống xảy cất nhà cứa" cho bản thân  
m ìn h  và nhữ ng  người thân xung  quanh.

Quyển sách nay VỚI nhữ ng  bản lặp sẩn dễ tra cứu, 
n h ữ n g  k h ổ  thơ đơn giản dễ hiểu dễ thuộc, mọi người ai 
cũng có thê d ùng  được. Xong đó là cả một quá tr ìn h  
n g h iên  n g ẫ m , chấ t lọc cua tác g iả  qim bao sách và va khảo  
cứu cuộc sống. N ó  bảo dầm tính chinh xác và chuăn mực.

B ạn dọc hãy th ử  n gh iên  cưu theo sách. Các bạn sẽ 
th ấ y  s ự  h iệu  n g h iệm  n h ư  thê nào. Rối dây sách sẽ g iúp  
các bạn quét sạch mọi ngh i ngờ  m ay rủi. Sách sẽ trở  
th a n h  người bạn tin  cấn của các bạn trong  việc "d ự n g  vợ 
g ả  ch ò n g  xảy cất n h à  cửa"

Kính chúc bạn đọc may mắn !

NHÀ XUẤT BAN HƯƠNG HOA



CÁCH TÍNH GIỜ SINH 

(Chính x ác  tcri phút) 

THÁNG GIÊNG VÀ THÁNG CHÍN

N gày
Dần 4-20 đến 6-19 
Mẹo 6-2 đến 8-19 
T hìn  8-20 đến 10-19 
Ty 10-20 đến 12-19 
Ngọ 12-20 đến 2-19 
M ùi 2-20 đến 1-19

Đ êm
T hân 4-20 đến 6-19 
Dậu 6-20 đến 8-10 
T uất 8-20 đến 10-19 
Hợi 10-20 đến 12-19 
Tý 12-20 đến 2-19 
Sửu 2-20 đến 4-19

THÁNG BA VÀ THÁNG BẢY

N gày
Dần 4-30 đến 6-29 
Mẹo 6-ăO đến 8-29 
T hìn  8-30 đến 10-29 
Ty 10-30 đến 12-29 

N gọ 12-30 đến 2-29 
M ui 2-20 đến 4-29

Đêm
Thân 4-30 đến 6-29 
Dậu 6-30 đến 8-20 
Tuất 8-30 đến 10-29 
Hợi 10-30 đến 12-29 
Tý 12-30 đến 2-29 
Sửu 2-30 đến 4-29

THÁNG NĂM

- N gày
Dần 5-20 đêh 7-19 

Mẹo 7-20 đến 9-19 
Thìn 9-20 đến 11-19 
Tỵ 11-20 đến 1-19

Đèm
Thân 5-20 đến 7-19 
Dậu 7-20 đến 9-19 
Tuất 9-20 đến 11-19 
Hợi 11-30 đến 1-19
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Ngo 1-20 đến 3-19 Tý 1' 20 đ^n  3 ' 1®
m i  3-20 đen 5-19 sẤ i 3-20 đến 5-19

THÁNG HAI. TÁM, MƯỜI VÀ CHẠP

Ngày
Dần 4 đến 5-59 
Mẹo 6 đến 7-59 
Thìn 8 đến 10-59 
Ty 10-11 đến 12-59 
Ngọ 12 đến 1-59 
Mui 2 đến 3-59

THÁNG BỐN

Đêm
Thân 4 đến 5-59 
Dậu 6 đến 7-59 
Tuất 8 đến 9-59 
Hợi 10 đến 11-59 
Tý 12 đến 1-59 
Sửu 2 đến 3-59

Ầ THÁNG SÁU

N gày
Dần 4-40 đến 6-39 
Mẹo 6-40 đến 8-39 
Thìn 8-40 đến 10-39 
Ty 10-40 đến 12-39 
Ngọ 12-40 đến 2-39 
Mùi 2-40 đến 4-39

Đêm
Thân 4-40 đến 6-39 
Dậu 6-40 đến 8-39 
Tuất 8-40 đến 10-39 
Hợi 10-40 đến 12-39 
Tý 12-40 đến 2-39 
Sửu 2-40 đến 4-30

THÁNG MỘT

Ngày
Dần 3-40 đến 5-39 
Mẹo 5-40 đến 8-39 
Thìn 7-40 đến 9-39 
Ty 9-40 đến 11-30 
Ngọ 11-40 đến 1-39 
Mùi 1-40 đến 3-39

Đêm
Thân 3-40 đến 5-39 
Dâu 5-40 đến 7-39 
Tuất 7-40 đến 9-39 
Hợi 9-40 đến 11-39 
Tý 11-40 đến 1-39 
Sửu 1-40 đến 3-39
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BẢNG TRA VE MỆNH•

1900 - 1901 - Giảm hạ thô tức đất vách nhà
1902 - 1903 - Kim Bạch kim tức vàng là trắng
1904 - 1905 - Phú đăng hỏa tức Lửa ngọn đèn
1906 - 1907 - Thiên hà thủy tức nước trên trời
1908 - 1909 - Đại trạch Thổ tức đất nền trời
1910 - 1911 - Thoa xuyến Kim tức Vàng đeo tay
1912 - 1913 - Tang giá Mộc tức cây dau
1914 - 1915 - Đại khê Thủy tác nước khe bốn
1916 - 1917 - Sa tru n g  thổ tức đất trong cát
1918 - 1919 - Thiên thượng Hỏa tức lửa nền trời
1920 - 1921 - Thạch lựu mộc tức cây lựu đá
1922 - 1923 - Đại hải thủy  tức nước dưới biển
1924 - 1925 - Hải tru n g  Kim tức Vàng dưới biển

1926 - 1927 - Lò tru n g  hỏa tức lửa trong  lò

1928 - 1929 - Dại làm mộc tức cây rừ ng  lớn

1930  - 1931 - Lộ bạch thổ  tức đát đường lộ

1932 - 1933 - Kiếm phong kim tức Vang gưom nhon

1934 - 1935 - Sơn đàu hỏa tức lửa trê n  n ú i

1936 - 1937 - G iảm  hạ  th ủ y  tức nước dưới sông

1938 - 1939 - T h a n h  đàu th ổ  tứ c  đ ấ t đầu  th à n h

1940 - 1941 - B ạch  lạp k im  tứ c  vàn g  c h à n  đèm

1942 - 1943 - D ương  liễu m ộc tứ c  cây d ư ơ n g  liễu

1944 - 1945 - Tuyề n trung thủ y tứ c  nư ó  c tro n g  : g iế ng



1946 - 1947 - Ốc dương thổ tức đât nóc n h a  
1948 - 1949 - T ích lịch hỏa tức lùa sấm  chớp 
1950 - 1951 - Tòng bách mộc tức cày tà n g  bá 
1952 - 1953 - T ràng  lưu thủy  tức nước chảy  dài 
1954 - 1955 - Sa trư n g  kim  tức V àng tro n g  cat 
1956.--1957 - Sơn hạ thổ  tức lửa trên  núi 
1958 - 1959 - B inh địa mộc tức cây đất bằng  
1960 - 1961 - Giảm hạ thổ  tức đất vách n h à  
1962 - 1963 - Kim m ạch kim  tức vàng  lá t r ắ n g  
1964 - 1965 - P h ú  đảng  hỏa tức lửa ngọn đên  
1966 - 1967 - T h iên  h à  th ủ y  tứ c nước tr ê n  trờ i 
1968 - 1969 - Đại trạ c h  thổ  tứ c  đ ấ t riền trờ i 
1970 - 1971 - Thoa xuyến k im  tứ c  v àn g  đeo ta y  
1972  - 1973 - T ang  giá m ộc  tứ c  cây dâu 
1974 - 1975  - Đại khuê th ủ y  tứ c  nước k h e  lớ n  
1976 - 1977  - Sa tr a n g  th ổ  tứ c  đ ấ t t r o n g  c á t 

1978  - 1979 - T h iên  th ư ợ n g  hỏa tứ c  lửa t r ê n  trờ i  

1980  - 1981 - T h ạch  lưu m ộc tứ c  cây  lự u  đ á  

1982  - 1983  - Đại hải th ủ y  tứ c  nư ớ c  b iể n  lớ n  

1984  - 1985  - H ải t r a n g  k im  tứ c  v à n g  dướ i b iể n  

1986  - 1987  - Lò t r u n g  hỏa  tứ c  lử a  t r o n g  lò 

1988  - 1989  - Đ ại lâm  m ộc tứ c  c â y  r ừ n g  lớ n  

1990 - 1991 - L ộ  b ạ ch  th ổ  tứ c  đ ấ t  đ ư ờ n g  bộ  

1992- 1 9 9 3 - K i ẽ m  tro n g  k im  tứ  c v à  n g  g ư ơ m  n h ọ  n
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1994 - 1995 - Sơn đâu hon tức lừa trèn nui 
1996 - 1997 - Giảm hạ thuỷ tưc nước dorn sOng 
1998 - 1999 - Thach cíAu thổ tức đá» đfcu IhÁnh  

2000 - 2001 - Bach lạp ktm tức vùng chAn đ ‘ 11

ẢM DƯƠNG TƯƠNG SIN H  

TƯƠNCỈ KHẤC AM HAY ĐƯƠNG

Tuôi Tý, Dần, Thin. Ngọ. ThAn. Tuất, là thuộc về
dương

Tuổi Sửu, MAo, MÙI. DẠu. Hợi la thuộc v> Am
Tuơng sinh (tồt)

Thùy sinh mộc Mộc sinh Hỏo Hỏa »inh Thố
Thô sinh Kim Kim sinh Thủy

ThẠp nhỉ chi hợp nhau (tốt)

Tý hợp Sửu 
Ty hợp Thàn

Tý suy Ngọ 
Dần suy Thân

Giáp hợp Kỷ 
Mậu hợp Quí

Giap phá Mậu

Thìn hợp Dậu Dàn hợp Hợi 
Mão hợp Tuát Ngọ hợp Mùi

Thập nhị chí suy nhau (xấu)
Sửu suy Mùi Thìn suy Tuát
Ty suy Hợi Mão suy Dâu

Thập can hợp nhau (tốt)
Đinh hợp Nhảm Ất hợp Canh 
Bính hợp Tàn 

Thập can phú nhau (xấu)
Ký phá Quí Ắt phả Kỷ



d b k  ,  -

Canh phá Giáp 
Đinh phá Tân 
Quí phá Đ inh

B ính phá C anh 
N hâm  phá B ính

TA M  H Ợ P

T ân  phá  A t 
M ậu p h á  T h ân

T h ân -T ý -T h ìnDần - Ngọ - Tuất Ty - Sửu - Dậu 
Hợi - Mão - Mùi

PHẦN THỨ NHẤT

XEM Tưổl «ĐỊNH vơ GẢ CHỒNG 
P h ư ơ n g  phấp coi tuổi định vợ gả. ch o n g

Tục n g ữ  nói (vô SI/ vô sách) vậy b ấ t ch âp  t r a c h  tư  
việc dự ng  vợ gả chông - cất n h à  - tố n g  tá n g  làm  m ô lam  
mả cứ  nhắm  m ắt làm liều đi cũng  k h ô n g  sao. T h í d ụ  n h ư  
bên tín  đồ Công giáo mọi việc đều lấy ng ày  C h ủ  n h ậ t  m à 
khởi sự.

Còn tra i gái yêu nhau, lây n h au  lập n ê n  g ia  t h ấ t  c ũ n g  
lắm  người làm nên. Đó là phước m ạn g  củ a  đời d à n h  m ọi 
việc cho  T h iên  đ ịn h  nó trá i h ả n h  với câu , t ự  lập  lấy 
m ạng, tự  tìm  lấy  phước, có k h i tự  lập  k h ô n g  x o n g , t ự  tìm  
k h ô n g  được - ấy là m ạn g  h ữ u  lý th ờ i c h u n g  t u  h ữ u  m ạ n g  
lý  đời m ạc  cương, càu vậy.

T uy n h iên , k h i đã xem  có sá c h  - có th à y  th ì  p h ả i  xem  
cho tới nơi tới ch ô h  dẫu  k h ô n g  tìm  th ấ y  p h ư ớ c  n h ư n g  ít 
ra  c ũ n g  lấy  họa m à t r á n h  đi - đó là  n h ữ n g  n g ư ờ i h iể u  b iế t 
k h ô n g  làm  n h ữ n g  v iệc  cầu m ay  là  th ế .
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M uôn xem  tuổi vợ trư ớ c  n h ấ t  p h ả i xem  vê N g ữ  h à n h  
s a n h  k h ắ c . Đó là  p h ầ n  bốn m ạ n g  nó q u an  trọ n g  h ơ n  b á t 
sau  tử  h ìn h  nữ a.

N g ữ  hành tương Sanh Ngữ hành tương khắc.

Vợ chông  gặp tương sanh th ì khắc gặp tương khắc 
th ì nguy. Tuy nh iên  trong  5 hành  đêu có tín h  chất riêng  
của nó, nến  có khi gặp mà lại tốt. Đó là phép nạp âm của 

‘N gũ h à n h  x in  dẫn giải sau đây.

PHAN VE MỆNH

1 - MẠNG KIM

Bình giải: So mạng của đôi trai gái tìm biết mạng 
xem kim mà thuộc loại kim nào? Nếu là kiếm phong kim 
và sa tru n g  Kim thì càng nên phối hợp với người có mạng 
hóa. Bởi vì hai đứa th ứ  sa Kim và Kiếm kim mà không có 
lửa th ì không thành  khi vật hữu dụng. Ngoài ra, Sa, 
Kiểm chỉ đai khắc với mộc m ạng vì nó gặp phải là có 
h ình  ky không sai. còn bốn chữ  kim  khác như. Hải tru n g

Kim sanh Thủy Kim khắc Mộc 
Mộc khắc Thổ 
Thổ khắc Thủy 
Thủy khắc Hỏa 
Hỏa khắc Kim

T hủy sanh Mộc 
Mộc sanh  Hỏa 
Hỏa sanh  Thổ 
Thổ sanh  Kim

Sa trung kiếm phong lương ban kim 
Mộc mạng nhượng phùng tức khác liêm 
Ngoại lưu từ kim giai ky hỏa 
Kiềm sa vô hỏa bất thành hình
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Bạch lạp, Thoa khuyên, Kim bá đầu đại ky
khắc Mộc nhẹ hơn.

■  •

2 - MẠNG HỎA

hõa n h ư n g

Phúc đăng Lự T ru n g  dữ  sơn đau 
Tam Hỏa nguyên lai phách  th ủ y  lưu 
Thiên thượng, T h ích  lịch, Sơn hạ hỏa
Thủy p h ù n g  n h ư  tướng ngộ V ương hầu  

Bình giải: ba loại P h ú c  đ ăn g , L ư  t r u n g ,  S ơ n  D â u  
H ỏa đêu đại k y  th ủ y  m ạn g . N ếu  gặp  nước th ì  b a  loại 
lửa ây  tắ t  ngay , còn th iê n  th ư ợ n g , S ơ n  h ạ  v a  T h ic  
L ịc h  H ỏa th ì  cần  p h ả i p h ố i hợ p  với n g ư ờ i co m ạ n g  
th ủ y , vì ba loại hỏa n à y  gặp  T h ủ y  th ì  c à n g  r ạ n g  rơ  
h ơ n  ra . C ũ n g  n h ư  bậc k h a n h .

T ư ớ n g  gặp  được vư ơ ng  h ầ u  vậy.

3 - MẠNG MỘC

B ình  địa Mộc T ru n g  ch ỉ n h ấ t  s a n h  
B ất p h ò n g  K im  giả b ấ t n â n g  th à n h  
N gũ ban  b iệt mộc ky kim loại 
N hược ngộ đương n h iê n  b ấ t  đắc  s a n h  

B ì n h  giải: Trong  s á u  loại thuộc m ạ n g  m ộc ch ỉ có 
độc m ột chữ  B ìn h  địa Mộc th ì  k h ô n g  sợ k im  t r á i  lại 
cần  phải phối hợp với K im  m ới trở  t h à n h  v ậ t hữ u  
dụng  được. Còn n h ữ n g  th ứ  mộc k h ác  n h ư  T ò n g  Bá - 
Dương L iễu ,Tang độ, T h ạch  lưu, Đ ại lâm  đ ều  r ấ t  sơ
Kim, nêu phối ngẫu  tấ t p h ả i s a n h  L y, từ  b iệ t  h ay  là 
nghèo kh ổ  suố t đời.
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4  - M Ạ N G  THỦY

Đại hải Thủy, Thiên hà Thủy lưu 
N hi ban bất d a  Thổ vi cừu 
P h ù n g  chi y lộc tấ t nan càu

B r n J i  g i ả i :  Đ ạ i h ả i v à  T h iê n  h à  T h ủ y , k h ô n g  sợ T h ổ  
g ặ p  T h ổ  m ạ n g  p h ố i n g ẫ u  c à n g  m a u  h iế n  đ ạ t. C òn  b ố n  loại 
T h ủ y  k h ắ c  là  G ia n g  h ạ , T r a ơ n g  lưu , T u y ê n  T r ụ n g  v à  Đ ại 
k h u ê  T h ủ y  đ ề u  k y  m ạ n g  T h ổ . N ế u  p h ố ỉ n g ẫ u  với n h a u  t ấ t  
n g h è o  k h ó  v ấ t  v ả  v à  c ả  đời.

5 - MẠNG THỔ
•

Lộ B àng  Đại trạ c h  Sa tru n g  Thổ 
Đ ắc mộc n h ư  đạ t th a n h  văn lọ 
N goại hữ u  ta n  b an g  p h ách  mộc gia 
P h ù n g  ch i tấ t  m ạn g  tu  n h ập  mộ

Bình g iả i :  B a loại T hổ  Lộ B àng  - Đại trạ c h  - Sa 
T ru n g  k h ô n g  sợ m ộc Được phối hợp với m ộc^ th ì công 
d a n h  r ạ n g  rỡ, p h á t  đ ạ t mọi đường. C hỉ có T h à n h  đâu T hô  
- B íc h  th ư ợ n g  th ổ , óc th ư ợ n g  T hổ  là đại ky  với M ộc. N êu  

gặp  m ậ n g  M ộc th ì  k h ô n g  k h ác  nào đem  th â n  ch ô n  sồng
đ ầ y  m ồ.

: V ợ c h ồ n g  cù n g  m ột m ạng th ì sao?
T h í  d ụ  vỢ c h ồ n g  c ù n g  m ộ t m ạ n g  n h ư  K im , M ộc, H ỏa, 

T h ổ  th ì  sao ? Đ iề u  n à y  có h a i th u y ế t

M ột th u y ế t n ó i là  tố t

L ư ỡng  k im  th à n h  k h í (hợp th à n h  vật dụng)
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L ư ỡ n g  m ộc t h à n h  L â m  (h ợ p  t h à n h  r ừ n g  lớ n )
L ư ỡ n g  T h u ỷ  t h à n h  x u y ê n  (h ợ p  t h à n h  s ô n g  lớ n )
L u ô n g  hòa thanh V iền  (h ạ p  thầnh sức n ón g  quan g)
L ư ỡ n g  tn ô  t h à n h  s ơ n  (hợp t h à n h  n o n  n ú i)

Một thuyết nói là xâu
L ư ỡng  k im  K huyến  (bể m ất m ột)
L ư ỡ ng  Mộc c h iế t (gẫy m ất m ột)
L ư ỡ n g  T h ủ y  - K iệt (khô  cạn  h ế t)
L ư ỡ n g  H ỏa - D iệ t ( tắ t  h ế t cả)
L ư ỡ n g  T h ổ  - L iệ t (nhão  h ế t cả)
C a h a i th u y ê t  vê N g ũ  h à n h  đ ồ n g  loại t r ê n  đây , th e o  

k in h  n g h iê m  th ì  k h ô n g  n h ấ t  th iế t  th e o  th u y ế t  n ào  vì n ế u  
vợ  c h ô n g  c ù n g  m ộ t m ạ n g  tứ c  đ ồ n g  m ộ t tu ô i. T h i  d ụ  
N h â m  N g ọ  - Q u í M[ùi h a y  G iáp  T h â n  - A t D ạ u  v .v ... t h i  
c ầ n  p h ả i  x em  q u a  can , c h i các  b ác  c u n g  t r ở  k h ô n g  k ý  n à o  
h a i c â y  c ù n g  là T ô n g  Bá M ọc  (N h â m  N g ọ  - Q u í M ù i)  m à  
là  có m ộ t  cây  là m  gẫy  m ộ t c ây  được.

K h i  x e m  s o n g  m ạ n g  rồ i sẽ x e m  tớ i C a n  - C h i  tứ c  là  
n g ư ờ i củ a  đôi n a m  n ữ  sắ p  t h à n h  lậ p  g ia  đ ìn h .

T R Á N H  T Ứ  H Ì N H  X Ư N G

Trước h ế t là tứ  h ìn h  x u n g  của tuổ i n h ư  sau:
T h ìn , T u ấ t, Sửu , M ùi
Tý, Ngọ, M ão, D ậu
D ần , T h â n , T y , H ợ i

TÌM  TAM  H Ợ P
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Sau đó tìm  hạp nhưng đâu không tìm được hợp cũng 
cô tran h  cho khỏi túf xung. T ránh  xấu trước - tìm tôt sau 
khong dược tô t mà trán h  được xấu cũng là tốt.

T A M  H Ợ P  l à  g ì ?
T hân  - Tý - T h ìn  
D ần - Ngọ - T uất 
Ty - Dậu - Sửu 
H ợ i - M ẹo - M ù i

C H Á N H  XUNG VÀ BÀNG KỴ
T ý  x u n g  M ẹo , N g ọ  x ư n g  D ậ u  
D ầ n  x ư n g  T ý , T h â n  x u n g  H ợ i 
T h ì n  x u n g  m ù i ,  T u ấ t  x u n g  S ử u  
T ý  k y  N g ọ , M ẹo  k y  D ậ u  
D ậ u  k y  T h â n ,  T y  k y  H ợi 
T h ì n  k y  t h â n ,  T y  k y  H ợi 
T h ì n  k ỹ  T u ấ t ,  S ử u  k y  M ù i

Bài thơ xưa giải sự Tứ xung
Mèo n ằ m  r ì n h  c h u ộ t  n g ó  n g h e  
H ùm  b ắ t  r ắ n  lâu  c h ử a  th ấ y  về 
K hỉ ở t r ê n  c â y  đuổi t r â u  quê  
K ong bay cậy nú i M ùi th ơ m  n ự c  
N gự a ch ạy  đường dài gà gáy k h u y a  
P h ả i b iế t kỵ  x u n g  h ầ u  t r á n h  trư ớ c  
T ră m  n ă m  mới v ữ n g  đạo p h u  th ê

Tránh tứ tuyệt
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Tuổi Tý tuyệt tuổi Ty 
Tuổi Dậu tuyệt tuổi Dần 
Tuổi Ngọ tuyêt tuổi Hợi 
Tuổi Mẹo tuyệt tuổi T hân

Phạm  nhân  tứ  tuyệt vỢ chồng, sẽ hiếm  con cái, ch ăn  
nuôi trồng trọ t cũng kém trường dưỡng.

Tránh Lục Hại

Tý hại Mùi, Dần hại Ty, T hân hại Hợi, Sửu hại Ngọ, 
Mẹo hại Thìn, Dậu hại Tuất.

BỊ lục hại vợ chồng thường hay đau yếu. T rở  n ê n  là 
tìm điều hợp và trá n h  điều xung  của chi và N gũ h à n h .

Giáp hợp Kỷ khắc C anh 
Ấ t hợp C anh khắc Tân 
B ính  hợp Tân khắc N hâm  
Đ inh  hợp N hâm  khắc Q uí 
M ậu hợp Quí khắc G iáp 
Kỷ hợp Giáp khắc Ấ t 
C anh  hợp Ấ t khắc B ín h  
T ân  hơp B ính  khắc  Đ in h  
N hâm  hợp Đ in h  k h ắc  M ậu 
Q uí hợp M ậu  k h ắc  Kỷ.

T h í  <Jụ: Con trai tuổi Nhâm Ngọ hay Quí, Mùi T hìn 
Nhâm nén tìm con gái Đinh... gì đó, con tra i là Quí tin 
tuổi con Mậu ... gì đó, íhà cưới th ì tố t, bằng  không có

*1?“  tuổi khác thì vô hại- Miễn sao tranh sao Trai Quí 
Mùi thi đừng cưới vọ là Kỷ Họi hay Kỷ Ty thì không tốt.
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Sau đây chúng  tôi lập th àn h  bảng số thập  can tuoi 
trai cưới vợ tuổi gì tố t hay xấu ra sao gôm đủ 60 Hoa Giap 
để quí vị tiện tra  cứu.

Và nhân  tiện  cũng ghi rõ lời phê mỗi tuổi đúng theo 
sách xưa rồi kế đó là lời đê quí vị dễ hiểu.

Nam can th ú  N ữ chi số kim  th ử  th ân  k inh

PHAN VE CHỮ 

CHỮ GIÁP

Trai Giáp lấy  vợ tu ổ i Tý

" C h ín h  q u ế  .th iề m  c u n g  h o à n  n h ậ p  tạ i vong"

N g h ĩa  là: B ẻ quê  n ơ i c u n g , th ĩê m  vợ c h ô n g  v u i đ ẹp  
có q u y ê n  t h ế  vê t ư  p h á p , n h ư n g  th iế u  â m  Đ ứ c  con- c h a u  
vê sa u  b ị lọ t vào  lưới v à  ta i  vạ.

Trai Giáp lấy v ợ  tuổi Sửu v à  Dân

"Võ c h iế t hoa tiêu , V ân  t r i n h  t h ấ t  lộ"

N g h ĩa  là: M ư a  g ẫy  c à n h  h o a  đ ư ờ n g  m â y  lạ c  lối. 
K h ô n g  đ ư ợ c  tố t ,  lấ y  n h a u  rồ i có n h iê u  rờ i đổi con cái 
k h ô n g  đ ư ợ c  h iế u  th u ậ n  lạ i k h ó  n u ô i. L à m  q u a n  bị đáng  đi 
t h i  k h ô n g  đ ậ u .

Trai Giáp lấy v ợ  tuổi Mẹo

" T h u  p h o n g  lạc đ iệp  p h u  th ê  ly  b iệ t”

N g h ĩa  là: R ấ t xấu, gió th u  lá rụ n g , vợ ch ồ n g  khó ở 
đời. S a n h  con khó  nuôi, CO • •
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"Thu vụ h u n g  sơn p h ú  quý  p h ù  vần

N g h ĩa  là: N h ư  m ây  m ù  m ù a  th u  bao t r ù m  n u i  cao. 
N h ư  g iàu  có n h ư  m ây  bay  nư ớc c h ả y  k h ô n g  tố t  - la y  n h a u

k h ô n g  bền ...

Trai Giáp lấy vợ tuổi Ngọ
"Trường Sa chiết trục ngộ tra i giải'

N g h ĩa  là: Xe to gẫy trụ c  gặp nạn  khó giải 'trư ơ c sau 
khổ, 42 tuổi gặp nạn nguy, không có đức có th ê  ch e t.

Trai Giáp lấy vợ Mùi
"Long p h i vố vỏ, th ó i q u a n  t á n  ta i

N g h ĩa  là: làm quan bị g iả n g  R ồ n g  bay m a th ie u  m ưa, 
hao tán  tiên  tài, g ặ p  nh iêu  s ự  rủ i ,  c o n  c á i k ho  lay.

Trai Giáp l ấ y  vợ tuổi Dậu và Tuât
"C hiết quế th iêm  cu n g  H u ỳ n h  lo n g  x u ấ t h iện "  bẻ quế 

c u n g  th iềm , rồng vàng  h iên  tới. T h i đậu  cao vợ đẹp , con 
ngoan, công  danh đắc lợi, tài lộc dồi dào, s in h  co n  tra i 
dâu là đúng .

Trai Giáp lấy  vợ  tu ổ i H ợi

"Nguyệt quế vọng  thiếm tiền vinh hậu nhục”

N g h ĩa  là: Đứng bên thềm  ngó lên cu n g  tră n g  trước 
tốt đẹp sau hủ bại thi cử đỗ đạt, vợ cũ n g  x in h  đẹp, nhưng 
công danh nửa đường vê sau bị tai ách

Trai Giáp lấy vỢ tuổi T h ìn  và  Ty
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CHỮ ẤT
Trai lấy vợ tuổi Sửu

"Long hổ tự  phục sanh khuyến đàu trúc"
Rồng cọp đêu qui đầu chó tre là công đắc lộ, con cái 

p h á t đạt, công danh có nhưng tài lộc kém.

Trai Ât lấy vợ tuổi Sửu và Dân
"Nhật nguyệt đương nhiên hoa khai nhộ tuyết"
Nghĩa là: n h ư  m ặt trời, mặt trăng  giữa trời, hoa nở 

gặp tuyết mưa xuống. Thi cũng có đỗ đạt. Trước th ì danh 
vọng lớn lao sau th ì gian nan cay đắng con cái một nửa 
khá, một nửa bần hàn. Hoa nở bị tuyết rơi bị tuyết rơi th ì 
rụ n g  hế t chớ không còn.

Trai Ất lấy vợ tuổi Mẹo
"Liễu ngộ xuân phong phượng hoàng chết dục"
N ghĩa là cây liễu gặp ngọn gió đông, chim phượng 

hoàng gãy cánh. Mới lấy nhau vợ chồng phát đạt như ng  
kém về con th ì đúng. Bằng có con th ì tài giảm tiên th àn h  
hậu bại có khi gãy cánh giữa đường.

Trai tuổi Ất lấy vợ tuổi Ngọ
"Thiên địa vô số, bối m inh điệu ám"

Nghĩa là: trời đất không mưả sau lưng sáng trước 
m ặt tối, tra i góa gái góa lấy nhau  p hát đạt cực mau. Nếu 
là đôi lứa th iếu  n iên  cũng gọi là tố t như n g  vê sau có 
chuyện buồn khổ tro n g  phòng khuê, đâu có danh vọng 
cũng  m ang hoạn nan.

17



"N gư quá vô m òn - L ong  p h i đắc chỉ"
Nghĩa là: cá vượt vỏ môn, rồng mây gặp h^> 

chồng hoa hợp, phú quí song toàn, rể quí dâu h iên  ậ

tốt.

Trai Ất lấy vợ tuổi Thân

"Long văn  đắc tô  - k h ủ n g  ngò k iếp  h ìn h  
Nghĩa là: Rồng tuy gặp vận n h ư n g  e bị cướp bóc 

h ình  sát, vợ chông tuy p hát đạt như ng  mọi công viẹc eu 
không bền.

* Trai Ất lấy vợ tuổi Dậu

"Điểm  n h ậ p  võng c h u n g  b ạch  m ã  c h iế t  tứ c  
Nghĩa là: chim  vào trong  lưới, ngựa tră n g  què ch ân . 

Nếu th i đỗ cao tức phải chêt non trước h iên  v in h  th ì  sau  
bằng khổ. Bằng lúc trẻ gian nan  th ì sau th ì vê ngoài th ư  
th ả  hơn.

Trai Ất lấy vợ tuổi Tuất và H ợi.

"N guyệt trầ m  th ư ơ n g  h ả i - lo n g  k h ổ n  h ồ n g  v â n "  
Nghĩa là: trăn g  chim  biểm  th ẳm , R ồ n g  b ị vây tro n g  

đám mây hồng. Ta p h ận  th ủ  th ư ờ n g  cực k h ổ  lúc  tr ẻ  th ì
đưực yên vui lúc vê già. N ếu th i  đỗ tấ t  c h ế t  n o n  cái công 
danh cũng  trắc  trở.

CHỮ BÍNH

Trai B ính lấy  vợ  tu ổ i T ý

Trai Ất lấy  vợ  tu ổ i M ùi
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"Hồng hoa lạc địa - Niên thư thọ lão’
Nghĩa là: hoa hông rơi đầy đất, lúc trẻ bồn tẩu nhiêu 

thì thọ cao, vợ sinh  sản khó, có khi nguy mạng, sanh con 
trai nhiều th ì hợp, sanh con gái khó nuôi, nếu không có 
thiếp cũng có con trai.

Trai Bính lấy vợ tuổi Sửu

"Long tàng hải đế - Nhân hữu minh linh"
Nghĩa là: Rồng còn giấu m ình nuôi đáy bể có nhân 

th ì cúng được con nuôi... vất vả mãi nhưng khó dịp bay 
nhảy, khó th ủ  khắc công danh. Con cái khó nuôi, tìm con 
nuôi cúng tốt, vê già củng được an nhàn.

Trai Bính lấy vợ tuổi Dân

"Oanh yến phùng xuân thì cũng hảo hiệp"
Nghĩa là: chim oanh, chim én gặp mùa xuận, vợ 

đẹp con ngoan hòa hiệp. Lúc đầu có điều cách trở sau 
tái hợp mới nên. Con nuôi cũng tốt, về già cũng được 
an nhàn.

Trai Bính lấy vợ tuổi Mẹo và Thìn

"Ngự nhập vòng trang - quan tai khốn tứ '
Nghĩa là: cá lọt vào lưới thân gặp quan sự khốn 

đốn vợ con. Rất xấu, nhiều cách trở có thể tử  biệt sinh 
ly, con cái không đỗ đạt.

Trai Bính lấy vợ tuổi Ty

"Càn đạo hành chu - Tài bật phong nhiêu"
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Nghĩa là: thuyền đi trên  hướng củng càn, chở 
tiền cua dầy ăp ắp. Vợ là con nhà danh  vọng hơn 
chồng nên cưới con gái trưởng mới tốt. Dầu th i cử 
không đỗ nhưng làm ăn phát đạt, con cái làm nên
danh vọng về sau.

Trai Bính lấv vợ tuổi Ngọ và Mùi

"Nổn thao phùng xuân - Khuất ty  nhập  thủy  
Ngtíìa là: cỏ non gặp mùa xuân tươi xanh  được 

vào nước. Vợ chồng gặp nhau trong cảnh hàn  VI th i  
sau mới phát đạt.' 40 tuổi trở  lên m ình  có tiểu  tậ t  
nhưng con cái đỗ đạt cao.

Trai Bính lấy vợ tuổi Thân

"Khổ mộc phùng xuân tiền tổn hậu ích"
Nghĩa là: cây khô gặp mùa xuân trư ớ c hại sau  lợi 

trước cực giàu sang, làm ăn tằn  tiện  m à giàu có lớn. S in h  
con cái học hành  giỏi th i đậu cao.

Trai Bính lấy vợ tuổi Dâu

"Tử tôn hưng vượng phú quí m iên  trường"
Nghĩa là: con cái khá giả giàu sang lâu dài lúc đâu có

trắc  trở  sau hơp sanh  tra i gái đây đàn , th i  cử  đỗ đạt, 
phước lộc lâu dài.

Trai Bính lấy vợ tu ổi T uất - H ợi

"Oanh yến nan hòa, hữu tử  n a n  dưỡng"
Nghĩa là: chim oanh chim yến khó hòa, có con nuôi, 

trai gái đâu là con một hay con mồ côi cả th ì tốt, Còn
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bang' đu  c h a  mẹ th ì người con tra i phải có d a n h  vọn g  
hơn . S a n h  con cái k h ó  nuôi trư ớ c  th à n h  sau  bại.

CHỮ ĐINH

Tî’ai Đinh lây vợ tuổi Tý
' M ãn h  Hổ lạc t in h  đặc long hiếu  càn"

N g h ĩa  là: cọp lọt giêng sâu rộng vướng lưỡi câư*. Vở 
chồng p h á t đạt gặp nhau tuy dễ nhưng không được bên 
lâu nêu đên tử  biệt chồng chết trước vợ. Con cháu về sâu 
gặp tai ách liên miên.

Trai Đinh lây vợ tuổi Dân - Sửu

"C àn h  p h á  ch âm  p h â n  hoa tàn  h ìn h  tán"
B ình  rơi gương vỡ châm  gãy hoa tàn. Vợ chồng gặp 

nhau  suy bại Tân ĩần. H ữu sanh vô dưỡng chung  cuộc, sẽ 
đi đến chỗ kẻ còn người mãt.

Trai Đinh lấy vợ tuổi Mẹo

"Đào n g u y ê n  y ế n  hội v iế t tự  k hai hoa"
T ìn h  duyên vui dẹp, con cái đây đàn, học h àn h  đỗ 

đạt. T ru n g  niên gặp hạn  xấu, có đứa con tra i yểu vong 
tuổi già có đứa con bỏ đi rồi sau trở  về sum  hợp mẹ cha.

Trai Đinh lây vợ tuổi Thìn và Ty.

"Bàng điêu ngọ xuân tài bạch thiên hào"
N g h ĩa  là ch im  đại b àn g  chim  điểu là loại ch im  hải 

điểu cực lớn kh i gặp m ùa xuân  đôi cánh  chuyển  ra  đủ gây 
sóng  gió, tiền  bạc dồi dào lấy n h au  đại p h á t n h ư  được, 
h o ạn h  tài con cái đỗ cao, nối n g h iên  giàu lâu bền .
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Trai Đinh lấy vợ tuổi Ngọ và Mùi

"Song hoa p h á t giác, m ìn h  h iên  chu  n h â n  
Hai cành hoa đèu tỏ rõ trước m ặt chủ nhân ông. Vợ 

chồng trước có trắc trở rồi mới gặp nhau khó nuôi con, 
cần tìm con nuôi mới yên vui gia đình. Sau khi có con 
họa con rơi bên ngoài đem về nuôi thì đại phát, rấ t có 
hiếu thảo, học hành đỗ đạt, phước lộc song toàn.

Trai Đinh lấy vợ tuổi Dâu và Thân
"Dũng hổ uy quyền, tướng soái th iê n  vạn"

Quyền oai như  cọp mạnh phong tướng soái chấp 
chưởng muôn quân. Vợ chồng tảo phát, tảo th à n h  công 
danh rạng rỡ, con cái vui học hành đỗ đạt. N hư ng  đến 
tuổi già lại làm đại nạn như  một lão tướng da ngựa bọc 
thây ngoài trận địa.

Trai Đinh lấy vợ tuổi Tuât và Hợi

"Trúc thuyền  ngò p h o n g  n g ư  cử h ả i lăng"
Thuyền tre thuyền nạn gặp gió n h ư  các vượt sóng to 

tuổi vợ chồng gặp nhau như  thuyền nhẹ gặp gió xuôi 
thuận một lèo như  các nhảy trên  đầu sóng, phu  h iển  thê 
minh, con cái đỗ đạt.

CHỮ MẬU

Trai Mậu lấy vợ tuổi Tý tuổi Sửu và Dần

M inh chau hiGn thoai th iê t tho  hoa khai"
Được ngọc m inh châu là được h iến  mọi điều lành , cây 

sắp trổ  hoa cũng lại đại k iế t xương vợ ch ồ n g  phối hợp v ừ í
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sắc phí tài. Trai có danh giá có hạnh, sanh con cái khôn 
ngoan tài tuấn th i cử đỗ đạt. Riêng tuổi Sửu và Dần thì 
về già chông bị tiểu tậ t nhưng vô hại.

Trai Mậu lấy vợ tuổi Mẹo

"N gư du  tiểu  ngạch  hữu  tử  cách trở"
Cá lội đụng đâu, có con cách trở. Vợ chồng gặp nhau 

ở nơi xứ lạ quê người thì được. Bằng mà ở chỗ đông 
hương th ì bần cùng cơ khổ, có con khó nuôi, nuôi được 
lớn lên củng ly biệt. Nên đi xa xứ lập nghiệp về già mới 
được yên vui.

Trai Mậu lấy vợ tuổi Thìn

"Ngọc x u ấ t côn sơn - v in h  nhục b ấ t toàn"
Núi có sơn có ngọc, sự vinh nhục không đêu. Vợ 

chồng gặp nhau trước khổ, sau sang. Tiền bần hậu phú, 
thì trước rớt sau đâu. Đường công danh gặp may con 
cháu đông đủ.

Trai Mậu lấy vợ tuổi Ty và Ngọ

"M inh  châu  b iến  sắc hắc, n ữ  tử  ngoại gian"
Ngọc sáng hóa đen, gái sanh gian ý, vợ chồng tương 

xứng, gái sắc trai tài. Công danh đắc lợi, sanh con trai 
đâu lòng, như ng  sau nữa nếu sanh con gái khồng được 
đầm ấm.

Trai Mậu lấy vợ tuổi Mùi và Thân

'"L ễ  th á n h  tr ĩê u  th iê n  n am  n ữ  th ịn h  vượng"
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Lễ trời lay th án h  vỢ chồng con cái vưi đẹp. Đ ẹp đôi SÖ 
phu thuận thê hòa P hu  quý đêu đêu con cháu  đời 
dõi.

Trai Mậu lấy vợ tuổi Dậu

"Câm sắc tục huỳên, tái thủ  sanh  nam"
Đầu phải nối dây sinh  tra i nối dõi, vỢ chồng  sa n h  ly 

tử  biệt. Lần sau hoặc có thêm  hâu th iếp  mới có con tra i.

Trai Mậu lấy vợ tuổi Tuất và Hợi

"N guyệt đâu  th ủ y , ngộ  s á t  G ia n g  h a  
T răng chim  đáy nước dễ nguy tr ê n  sô n g  b iển . Vợ 

chồng vui đẹp đầy vẻ phong lưu, n h ư n g  ch i co sự  rự c  rơ  
bên ngoài, còn bên tro n g  th ì m ang n h iê u  cay  đăng . G ặp 
hoạn nạn, trộm cướp trê n  đường sông  b iển . N ếu  cưới 
nhau ở xứ  lạ quê người th ì tốt.

CHỮ KỶ.

l ’rai Kỷ lãy vợ tuổi Tý
"Nông tran g  điên canh đại lộc ta m  cốc 

Nghĩa là: ruộng vườn cày cấy có lợi về lúa thóc tằm 
dâu. Vợ chồng trước cực sau sang hợp chăn nuôi trồng 
trọt cần cù mà giàu, con cái khá giả.

Trai Kỷ lấy v ợ  tu ổ i Sử u

"Khò mòc sanh hoa tàn sao nhi khứ '
Nghĩa là: cây khô trổ bông. N ên rời bỏ quê hương

lập nghiệp xứ khác hoặc vê quê vợ kh i có san h  nhưng 
khó nuôi con cũng khó.
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^ r a i  K y  lấ y  v ợ  t u ổ i  D â n  v à  M ạo

' T h ê  tử  hào  h iệp  hoa lẻ đường hoàng"
Vợ đẹp con ngoan, nhà cửa vui đẹp. Có vợ rồi lại có 

tiếp vợ kê. S anh  toàn con trai không có ổon gái. Nên rời 
quê hương lam ăn  p h á t đạt con đỗ cao khoa.

Trai Kỷ lấy vợ tuổi Thìn và Ty
Khứ cực sanh tâm qùần âm sáo tận"

N g h ĩa  là: th ay  cũ đổi mới kh í âm rôi vợ chông gặp 
nhiêu  trăc  trơ, đều thương yêu mấy cũng chịu xa lìa, 
trước tan  sau h iệp  n h ư n g  cũng hiếm con vi chỗ chôn mô 
mả của tô tiên  âm  đức đã hết, phải tìm  con nuôi, cầu may 
cũng  khá.

Trai Kỷ lấy vợ tuổi Ngọ
"Tẩu mã trường thành  nguyệt đương thiên"

N h ự t n g h ĩa  là giục ngựa trà n g  th à n h  m ặt nhợ t mặc 
nguyệt sán g  chói. Đời trước không th à n h  bỏ sang xứ 
khác, tá i lập gia đ ìn h  sanh  con đỗ đạt, danh  lợi đêu có rực 
rỡ hơn người.

Trai Kỷ lấy vợ tuổi Mùi và Thân

"Tán thuyền  hạ thủy - niên đại v inh xương" 
Thuýền mới vừa cho xuống nước, đời đời được hưởng 

sang giàu. Vợ chồng xứng đôi vừa sắc vai lứa - gái tân. 
Sinh con cái thông minh thì đỗ đại phước thọ lâu dài.

T rai Kỷ lấy vợ tu ổ i Dậu
"Thủy hỏa tương xứng phu  th ê  ly biệt"
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Nước lửa xung khắc, vỢ chồng chia lia. Tuy ân  ở con 
cái với nhau song có người góa bùa. Nêu vợ khong  
th ì chồng cúng m ạng yếu.

Trai Kỷ lấy vợ tuổi Tuất

"Nhịt lạc hoàng hôn đôi tài tư  bạ"
Nghĩa là trời chiều bóng ngả tiền  h ế t th â n  hư! N ếu 

sanh hợp mùa, cưới gả đúng ngày giờ tố t th ì chô n g  suy 
yết *nhưng vẫn còn sống thọ về sau nhờ  con cu n g  ược
yên vui.

Trai Kỷ lấy vợ tuổi Hợi

"T hần  tiê n  g ián g  hạ, n h ự t  lạc tâ y  th iê n  
Nghĩa là: th ần  tiên  xuống trâ n  ch iêu  n ă n g  tã t .  Vợ 

chông hòa hợp, cư sử lễ nghi mỗi ngày môi mới. T rờ i h ế t 
ngày tới đêm, đêm sáng lại ngày. Con cái th ô n g  tuệ , tra i 
đỗ cao, gái con duyên làm rạn g  rỡ tổ tô n g  n h ờ  dâu h iê n  rể 
thảo.

CHỨ CANH

Trai Canh lấy vợ tuổi Sửu và Dàn

"Châu huyện khai mồn th iên  địa tu y ệ t khí"
Cửa châu huyền đêu mở, hai khí âm dương đả hết. 

Sanh đúng thời cưới đúng thời sẽ có con trai. Nếu trái lại 
chỉ có được một người học hành khá th i đỗ cao mà thôi.

Trai Canh lấy vợ  tu ổ i M ẹo

"Thiết thuỳên đò hải - chủ tử bất ách"
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Thuyền sắt vượt biển, chết không tai ách, đó là sự 
bên vững kiên cố. Vợ chông gặp nhau đàu có gian khổ 
nhưng sau sang sướng cả con cái hiên vinh.

Trai Canh lấy vợ tuổi Thìn, Ty.

"Vân thê thấ t lò, đại tán kỷ hung"
T hang máy đã nổ, mọi sự hung dữ đêu đem chồn cả. 

Dù th i rớt lấy vợ cũng làm nên và thi đỗ. Con trai sanh 
nhiêu học giỏi đỗ cao sanh sau già góa vợ.

Trai Canh lây vợ tuổi Ngọ

"Mã đạp trường thành phú quý vô hạn"
Ngựa vượt trường  thành , giàu sang không có hạn 

định. Thi đỗ cao lấy vợ giàu sang vô định. Đó là sang thời 
thuận  khác th ì

CHỮ TÂN

Trai Tân lấy vợ tuổi Mão

" T ru n g  th iê n  n g u y ệ t chiếu, ba dào t ịn h  lăng" 
T răn g  sáng  giữa ban ngày, sóng gió yên lặng. Vợ 

chồng lấy nhau  trước nghèo sau giàu. Con cái thông m inh 
khéo léo th i cử đố đạt.

Trai Tân lấy vợ tuổi Thìn và Ty

"Long khổn vô vố, điên tài miên miện"
Rồng cạn th iếu  mưa, th iếu con tra i dâu có cúng 

khồng học h ành  đỗ đạt. Tốt hào con gái, tiền  bạc ruộng 
vườn giàu có lâu bền.
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Trai Tân lấy vợ tuổi Ngọ

"Nhập hải tầm châu, khai hoa kết tử '
Xuống biển tìm  châu, hoa I1Ỡ kết tra i. S an h  con gái 

đòng như  con trai là quý tử  thông  m inh  th i đậu khoa cao.

Trai Tân lấy vợ tuổi Mùi và Thân

"Niên ngọ phong tật, hữu tử  nan dưỡng"
Năm gặp bệnh tậ t sanh con khó nuôi trước sướng sau 

khổ, nếu mồ côi mẹ cha cả lấy nhau rấ t hợp, tuy  vậy con 
cái cũng ít phước thì khó đậu lại có bệnh tậ t  khó nuôi.

Trai Tân lấy vợ tuổi Dậu

"T ung hoành  đắc chí, hữ u  tử  n a n  th à n h "
Dọc ngang tun g  hoành, sanh con có tôi trư ở n g  th à n h . 

Tổ 4 đời là người có th àn h  danh n h ư n g  đến con ch áu  sau 
ấm đức suy giảm. Trai có một Tân vợ, gái có m ột Tân 
chồng hoặc gặp gỡ nhau trước khi cưới th ì hợp. T u y  vậy 
sau cũng không bền, có con khó nuôi làm  ă n  m ay rủ i 
không chừng.

Trai Tân lấy vợ tuổi Tuất và Hợi

"Phu phê phán mục, n hự t lạc tây  th iên "
Vợ chồng thù nghịch, mặt trời xế non tây. Vợ sanh 

đẻ khó đạt. Đời vợ sau mới ăn ở đến già.

CHỮ NHÂM

Trai Nhâm  lấy vợ tu ổ i M ùi
A

miến M

28



Trời không thuận  miệng, người không vừa. Lấy nhau 
không hợp, đường sinh bất trắc. Nếu có con học hành 
cũng khá như ng  vê sau củng bệnh tật rui ro, không được 
hưởng lâu dài.

Trai Nhàm lấy vợ tuổi Thản

"Vân lộ th ấ t  - Câu sự  th àn h "
Đường mây lạc hướng, mọi việc đêu khó. Lấy nhau 

tuy con cái đông làm ăn khá nhưng không bền, giàu thì 
đâu, làm quan bị giáng chức. Nếu lấy nhau ở xứ xa hạy 
trai đã có một đời vợ thì tốt.

Trai Nhâm lây vợ tuổi Dậu.

"H an h  lò ngộ phong, cầu tà i bất lợi"
Đường đi gặp gió ngược, cầu tài không có, nguy hại 

vồ cùng lấy nhau đã khổ, làm ăn vất vả, sanh con không 
nuôi được.

Trai Nhâm lấy vợ tuổi Tuât và Hợi.

"C h iế t q u ế  th iề m  cung - H u ỳ n h  long xuất h iện" 
Trai gái đẹp duyên, môn đăng hộ đối, ấm đức vương 

tương sinh  tra i gái hiền, đỗ đạt cao khoa, vinh hiển lâu 
dài.

CHỮ QUÝ

Trai Quý vợ tuổi Tý

"Long triều hổ phục, khuyển đâu sanh trúc"
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Rồng châu cọp núp. Đau chó san h  hoa tre . T rư ờ ng  
thọ mà phú quý, nếu lây nhau m à ở  xa quê hư ơ ng  th ì con
cháu đêu đại tiến phúc lộc đời đời.

TVí*ỉ Quí lâv Vơ tuổi Sửu và Dân

"Nhực ngu y ệ t đương th iê n , hoa k h a i ngộ  tu y ê t  
Nên lấy vợ xa quê hương làm ăn p h á t đạt, học h à n h  

thi đỗ, sanh con cái đẹp thông  m inh  th i đậu khoa cao, co
rê hiếu dâu quý.

Trai Quý lấy vợ tuổi Mẹo

"Đào liễu p h ù n g  xuân , p h ù n g  h o à n g  c h u y ê n  d ụ c  
Đào liễu gặp gió xuân, chim  p h ư ợ n g  h o à n g  đ a n g  mở 

rộng cánh bay cao. Người xanh m ùa xuân  hợp  số lấy n h a u  
ở xa quê hương  đại phát, n h ư n g  k h ô n g  bền , e c h ố n  p h ò n g  
khuê có điều sầu khổ có th ể  xa lìa nhau .

Trai Quý lấy vợ tuổi Thìn, Ty

"Tục dung thành  tiên - Đào nguyên yến  hội"
Người tục nên tiên, vào động  đào n g u y ê n  hối yếu.. 

Nếu hai người cùng  là con mồ côi th ì  đại q u ý  cách . V ợ 
chồng p h á t đạt sớm, con gái ngoan  đẹp, th u ậ n  hòa, vui 
vẻ, chung  tìn h  hưởng phước đến  già.

Trai Quý lấy vợ  tu ổ i N gọ

"Nhục thực tinh quang - thiên địa vô vũ"
Trơi không có mưa, m ặt n h ự t nguyệt tro n g  sáng. 

Thien đìa hoa nhu phụ thành. T rông trọ t ch ăn  nuôi phát
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sơm. Sanh con cái thông m inh phát đạt. Tuổi gái giáp 
Ngọ lấy tra i Quý Hợi là cực tốt.

Trai Quý lấy vợ tuổi Mùi và Thân

Ngư quá vũ môn - Long thành đắc chí"
Cá vượt vũ môn,Rồng uốn lên mây. Rất tốt. Vợ chồng 

hòa th u ận  gặp dịp' may. S inh con hiếu thảo, th i đỗ đạt 
hưởng phước lộc bền lâu.

Trai Quý lấy vợ tuổi Dậu

"Điển nhập võ trung - Liệt mã chiết túc"
C him  bị lọt lưới, ngựa m ạnh què chân. Lấy nhau vui 

đẹp n h ư n g  phi bần tắc yển. Nghèo th ì bằng được đỗ đạt, 
k h á  giả th ì yển. Con cái thọ không được sáng sủa.

Trai Quý lấy vợ tuổi Tuất và Hợi

7 "Nguyệt trầm  thượng hải, long khốn vô vũ"
T ra n g  chìm  biển thắm , Rồng khốn vì mưa. Cưới gả 

xong p h á t lộc ít lâu rồi cũng suy loại. Thi đỗ th ì chết yểu. 
giàu lớn cũ n g  giảm thọ, con cái không thông  đạt.

B ên trê n  là trọ n  12 con giáp trong  mỗi tuổi của n ữ  
m ạng  so với 10 th iên  can của nam  m ạng xem tố t xấu râ  
sao.

Sau đây là chọn cung để phối hợp. Nếu được tương 
sanh thì nên bằng nghịch khác thì suy bại tám cung của 
chúng ta, tượng theo bát qúái gọi là.

Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài
(Trời - Nước - Núi - Sấm - Lửa - Đất - Đầm)
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Sau đây là bằng lập thành  có lời binh giảng rõ ràng, 
xin nhác lại muốn biết người có đô tuôi gì, thuộc cung gì 
trong 8 cung, xin xem bảng lập th àn h  sau đây:

1 Tuổi 2 Cung 3 Tuổi 4 Cung 5 Mệnh

Giáp Tý Chấn Ất Sửu ■ Tốn Kim

Bính Dần Khảm Đinh Mão Cản Hỏa

Mậu Thìn Đoài Kỷ ty Cấn Môc
•

Canh Ngọ Ly Thân Mùi Khảm Thổ

Nhâm Thân1 Khôn Quý Dậu Chấn Kim

Giáp Tuất Càn Ất Hợi Đoài Hỏa

Bính Tý Cấn Đinh Sửu Ly Thủy

Mậu Dần Khảm Kỷ Mão Khôn Thổ

Canh Thìn Chấn Tân Ty Tốn Kim
Nhâm Ngọ Ly Quý Mùi Càn Môc

•

Giáp Thân Khôn Ất Dâu 
•

Chấn Thủy

Đinh Tuất Tốn Đinh Hơi 
•

Chấn Thổ
Mậu Tý Càn Kỷ Sửu Đoài Hỏa
Canh Dần Cấn Tân Mao • Ly Môc

•

Nhâm Thân Khảm Quý Ty Khôn Thủy
Giáp Ngọ Ly Ất Mùi Khảm Kim
Bính Thản Khôn Đinh Dâu 

• Chấn Hỏa
Màu Tuất » Tốn Kỷ Hợi Cấn Môc

0

Canh Tý Càn Tân Sửu Đoài Thổ
Nhâm Dần Cấn Quý Mão Ly Kim
Giáp Thìn Tốn Ất Ty Đoài Hỏa

32



Bính Ngọ Càn Đ inh Mùi Đoài Thủy
Mậu Thân Cấn Kỷ Dậu Ly Thổ
Canh Tuất Khảm Tân Hơié Khôn Kim
Nhâm Tý C hấn Quý Sửu Tốn Môc•
Giáp Dần Cấn Ât Mão Ly Thủy
Bính Thìn Khảm Đ inh Ty Khôn Thổ
Mậu Ngọ C hấn Kỷ Mùi Tốn Hỏa
Canh Thân Khôn Tân Dâu • Càn Môc•
Nhâm Tuất Tốn Quý Hợi Cấn Thủy

PHAN VE CUNG 

(BÁT SAN GIAO HỢP)

1. Cung càn
* Trai cung Càn lấy gái cung Càn 
Lương Càn phục vị tốt vừa thôi 
Sợ lúc tuổi già chẳng đủ đôi
Con cháu tru n g  bình khổng bạo phát 
R uộng vườn nhà  cửa lập hai nơi 
*Trai cung Càn lấy gái cung Khảm 
Lưỡng th u ỷ  triều  nguyên phước đức sinh  • 
C hăn nuôi lục sức nghiệp không th àn h  
Dâu h iền  rể thảo nền khoa cử 
Thôn ấp ngợi khen  lộc sẵn th à n h
* T rai cung Càn lấy gái cung Cấn 
C ung vị trư ờ ng  sanh  được rộng hòa
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Giàu sang nhờ cậy ở tay bà
Chứa nhiều Phúc Đức cho con cháu
Sung sướng cùng nhau đến tuồi già
* Trai cung Càn lấy gái cung C han 
Khẩu .thiệt giao tran h  có đấu tra n h  
Vợ chông Ngữ Quý họa trường sanh 
Cửa hàng ruộng đất rồi tiêu sạch 
Từ biệt sanh ly khó tạo th àn h
* Trai cung Càn lấy gái cung Tốn 
Càn - Tốn hai cung khắc rõ ràng  
Cưỡng cầu kết hợp thế sao an 
Nếu kỊvông họa hoan miên đến 
Cũng sẽ chia ly người mỗínơi
* Trai cung Càn lấy gái cung Ly 
Càn - Ly tuyệt m ạng ở sao Yên 
Sanh nở nguy nam  lắm lụy phiền  
Tứ biệt - sanh ly n h ư  đợi sẵn 
Khi nghèo đắc thọ, phú  quý th iê n
* Trai cung Càn lấy gái cung  K hôn 
Thiên địa Càn, không hợp m ột n h à  
Vận hành san khí p h á t lạm đa 

Nhieu tai, nh iêu  lôc nh iêu  con cái 
P h a t đạt giàu sang  th ẳ n g  đến già

* Trai cung Càn lấy gái cung Đoài 
Vàng thoi vàng khối lại sanh vàng

ìước lộc Điên Niên tuổi thọ khang
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Con chau nèn danh hưng lỗ nghif'p 
< an * Đoài phối hợp châc giau sang

2. Cung Kham
I rai cung Kham ỉàv gni cung Kham 

Luửng Kham irung cung cúng tam nhan 
( ưth nhau sơm phai chia trung tang 
Nếu hãng blột lẠp xa cha m?
Con chau rOi sau cúng cỏ dàn
* Tra» cung Kham lây gai cung Cán 
Cán. Kham hinh iưtmg sỏ đinh rồi 
Láy nhau chi dé lụy nhau thòi 
Cưa nhã sơ xac thân cơ cực
Ngũ Quy dt?o theo cơ bao đời
* Trai cung Khảm làv gái cung Chấn 
Nưưc gâp gió to dậy sóng lèn 
Thièn V Chấn - Kham số làm nén 
Cháu con đông đúc tài miên thạch 
Hoe quế y quan rực trước thêm
* Trai cung Kham lấy gái cung Tốn 
Kham - Tốn nên chuyên phước lớn thay 
Thiên Y quan lộc hương làu dài
Cưa hàng khang lệ chấn nụòi Vượng 
Con cái thòng minh đu chí tài
* Trai cung Kham lấy gái cung Ly 
Kham - Ly thủy hoa chớ nên gân 
Phước đức dầu nhiêu cúng cách phân



Nếu số xa quê mà gặp gỡ
Cũng cho làm tạm sống th a n h  bân
* Trai cung Khảm lấy gái cung Khôn 
Khảm - Khôn tuyệt m ạng biết làm sao 
Dẫu bị oan gia từ  thuở nào
Kết hợp cùng th àn h  sanh từ  biệt 
Cháu con nối bước xuống âm tào
* Trai cung Khảm lấy gái cung Đoài 
T hủy - Kim phối ngẫu được tương sinh  
Trường thọ điều liên số đã th à n h
Con cháu hiền hiền hiếu lên danh p h ận  
Vườn rộng chăn nuôi bại hóa th à n h
* Trai cung Khảm lấy gái cung  Càn
Đăng hoa khảm  càn số ngh ịch  san h
Lương duyên phú  quý sớm lên d an h
Có điều trai phải nhường cung  vợ
Nể m ặt nhau  cho mọi sự lành  • • •

3. Cung Cấn

* Trai cung Cấn lấy gái cung Cấn 
Duyên hòa lưỡng cẩn thật gian nan 
Một khúc tương tư  mấy nhịp đàn 
Nghèo khổ gần nhau giầu cách trở  
Xa quê hòa hiệp số thanh nhàn
* Trai cung Cấn lấy gái cung Chấn 
Lục sát tương hình kết lứa đôi

Công đanh sự nghiệp nưốc mây trôi
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Mẹ cha con cái đều suy bại 
K hôn k h ổ  suy  ai suố t cuộc đời
* T ra i cung  C hấn  lấy  gái cung Tốn 
H ai cung  tu y ệ t- m ạng  trở  nên  gần  
Cưỡng ép rồ i sa u  họa h ạ i th â n  
B ịnh  h o ạn  liên  m iên  tiền  của sạch  
C hồng b ên  n ú i Sở vợ bên  T ần
* T ra i cu n g  C ấn  lấy  gái cung  Ly 
C ấn-L y  phước đức vốn tương san h  
N h à  cử a k h a n g  tra n g  vườn đ ấ t rộng  
C h áu  con h iền  h iếu  lập  n ên  d a n h '
* T ra i cu n g  C ấn  lấy  gái cung  K hôn 
C ây  k hô  gặp  lử a  gọi trư ờ ng  s in h  
Sớm  gặp  b ạ i su y  m uộn  mới th à n h  
S a n h  k h í tu y  n h iề u  n h ư n g  p h ả i ch ậm  
C h á u  con rồ i cũ n g  có uy  d an h
* T ra i cu n g  C ấn  lấy  gái cung  Đ oài 
C ấn -Đ o à i sô" ấy  được d iên  n iên  

C h ồ n g  M ộc vợ k im  k h ắc  cứng p h iề n  

G ià u  có a i là  con h iếm  m uộn

Gặp nh au  xa xứ mới là yên 
* T rai cung Cấn lấy gái cung Càn 
Thủy lăng  dương mộc vợ nuôi chồng 
Bởi m ạng cung cao bà hiếp ông 
Con cháu đầy nhà  nhò phước đức 
R ể  hiền  dâu  thảo  rạng  gia phong
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* T ra i cung c ấ n  lấy  gái c u n g  K h ả m  
C ấn-K hảm  giao h ò a  sự  k h ó  h ò a
B iến h ìn h  n g ũ  .quỷ h ọ a  k h ô n g  sa  
T uy san g  m à  k h ăc  VI p h ư ơ n g  VỊ 

Con ch áu  suy  vi h ạ i t h â t  g ia

4-C ung C h ân
* T ra i cung  C h ấn  lấy  G ái c u n g  c h â n  
R ừng  cao gió lạ n h  v ụ t ào ào
H oa t r á i  tơi bời c àn h  lá  h ao  
L ập  n g h iệp  g ian  n a n  mới đ ạ t  ch í 
Phưóc là n h  cũng  được h ư ớ n g  về  s a u
* T ra i cung  C h ấn  lấy  gái cu n g  T ô n
Mộc h ọ a  tư ơ ng  s a n h  n h ư n g  n g h ịc h  th ư ờ n g  
C ung  C hồng k ém  vợ p h ả i c h ịu  n h ư ờ n g  
D ù cớ cách trỏ  rồ i s a u  hợp 
Con ch áu  d iên  liê n  phước th ọ  trư ờ n g
* Trai cung Chấn lấy gái cung Ly 
Chấn-Ly sanh khí được giao hòa 
Phát đạt giàu sang rạng thất gia 
Con cháu lâu bền danh vọng lốn 
Tương lai thêm nức tiếng tâm nhà
* Trai cung Chấn lấy gái cung Khôn 
Chấn-Khôn họa hại khó lương duyên 
Mộc thổ tương hiểm lắm lụ y  phiên 
Nhà cửa, ruộng vưòn cũng có hết 
Con cháu đau ốm khổ liên miên



* T ra i c u n g  C h ấ n  lấ y  g á i cu n g  Đ oài
C h ấ n -Đ o à i tu y ệ t  m ạ n g  k h ó  liề n  n h a u
Mộc k h ắ c , k im  th ư ơ n g  k h ó  nói sao
N êu  đ ã  m à  đeo khố  lụ y
C h á u  con h o ạ n  n ạ n  lạ i x a  n h a u

• • •

* T ra i  cu n g  C h ấ n  lấ y  gá i c u n g  C àn  
C h ấ n -C à n  lục  s á t  h o a  đeo đ a  
C h ồ n g  vợ b ấ t  h ò a  lắ m  đ ắ n g  cay  
N ế u  được g ià u  s a n g  th ì  cách  trỏ  
G ầ n  n h a u  lệ đố x u ố n g  c a n h  d à i
* T ra i  c u n g  C h ấ n  g á i cu n g  K h ả m  
C à n -K h ả m  th iê n  y ấy  lộc trờ i 
C ậy  n h ờ  nước tư ớ i là  h o a  tư ơ i 
C h á u  con  th ô n g  tu ệ  đ ều  k h o a  b ả n g  
Lộc h ư ở n g  v in h  s a n g  phước đê đòi
* T ra i  c u n g  C h ấ n  lấ y  gá i c u n g  C ấ n  
C h ấ n -C ấ n  k ế t  d u y ê n  ngũ- q u ỷ  s a n h  
C ử a  n h à  sự  n g h iệ p  lậ p  sao  th à n h  
C h á u  con b ệ n h  t ậ t  tà i  h ao  tá n  
C h ồ n g  vợ khơ i s ầ u  lệ t r ắ n g  c a n h

5. C u n g  T ô n

* T ra i  cu n g  T ốn  lảy  gái c u n g  T ôn  
H ai T ôn  yêu  n h a u  hóa  h ạ i n h a u  
G ần  n h a u  th ì  sỏ ch ịu  th ư ơ n g  n h a u  
C ử a  n h à  th iế u  h ụ t côn  đ a u  b ệ n h  
G ầ n  khó , x a  n h a u  mới dược g ià u
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* Trai cung Tốn lấy gái cung Càn 
Tốn-Càn Thủy Hỏa khó yên th ập  
Hoả hại trường sanh  biêt m ấy lân
N hà cửa lạnh  lùng tiền  của h ê t 
C háu con thôi cũng chịu cơ bần
* T rai cung Tốn lấy gái cung Cấn 
Sổ ghi tuyệt m ạng khó nên  duyên 
Đeo đẳng càng san h  nói lụy ph iền  
Buồn khổ lại thêm  nh iều  hoạn  n ạ n  
C háu con v ấ t vả và khó cầu yên
* T rai cung Tổn lấy gái cung C hấn  
Phước đức cũng nhờ ở tổ  tông 
Tốn khôn phốỉ hợp đẹp m ấy rồng  
Cửa n h à  th a n h  vượng ch áu  con quý 
Đ ại p h ú  do th iên  tiểu  p h ú  cần
* Trai cung Tòn lấy gái cung Ly 
Tốn-Ly phổĩ ngẫu vốn tương hòa 
Cưới hỏi ba năm rạng cửa nhà 
Con cháu học hành đều đỗ đạt 
Ranh danh nhò lên nghiên 
* Trai cung Tôn lấy gái cung khôn 
Ngũ-Quỷ hình tương ám ảnh hoài 
Rốt rồi nam bắc phải chia hai 
Nếu còn vương vấn dây con cái 
Cũng phải bôn ba đên sứ ngoài 
* Trai cung Tốn lấy gái cung Đoài
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Số sao cay đắng cai thân mình 
Lục - Sát tương xung phcạm khác hình 
N hà cửa ruộng vườn tiên cùa sạch 
Cháu con cơ khổ lắm đinh hàn

6. Cung Ly

* Trai cung Ly lấy gái cung Ly 
Lương Ly chưa hiệp thấy mới suy 
Hai hóa gặp nhau tắ t có khi 
Nghèo khó gặp nhau gicàu tử  biệt 
Vợ chồng đòi ngà con phân ly
* Trai cung Ly lấy gái cung Càn 
Ly - Càn thủy hỏa chớ nên gân 
Phận mỏng thà  cam chịu rẽ phân 
Nếu được cùng nhau đâu tóc bạc 
Cháu con nghèo khó mang cơ bần
* Trai cung Ly lấy gái cung Khảm 
Chúng thủy triều nguyên phước đức sanh 
Đường hoàng hạo lẽ đẹp gia đình
Cháu con hiến đạt nên cung phận 
Giàu lớn số trời - giàu nhỏ m ình
* Trai cung Ly lấy gái cung Cấn 
Hai người khắc chớ nên duyên
Hoa hoại buồn thương lắm lụy phiền 
Bệnh hoạn triền  miên tiền của sạch 
Cháu con nghèo khó lại không hiền
* Trai cung Ly lấy gái cung Chấn
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Sinh - khí một vầng ánh sáng tươi 
Đẹp duyên câm sát sô do trời 
Cửa cao nhà rộng con hiên hiêu 
Lộc thọ vinh sang phúc hướng dơi
* Trai cung Ly lấy gái cung Tốn 
Trai Ly gái Tốn số trời dành
Sớm muộn rồi đây cũng rạng danh
Con cháu nhớ in cha mẹ đẻ
Vinh sang phước lộc thuở ngày s in h
* Trai cung Ly lấy gái cung K hôn 
Một giải Ngân hà đã trải qua
Vi phương Lục - Sát khó giao hòa 
Chăn nuôi vườn rộng không nên  ngh iệp  
Gặp gỡ xa quê tạm  gọi là
* Trai cung Ly lấy gái cung Đoài 
Hai ngôi Ngũ - Quỷ khắc xung  h ìn h  
Gặp gỡ sau sao cũng p h á t s in h  
Tang tóc mẹ cha sầu tủ  tức
Mối người mỗi ngả hận ly tinh

7. Cung Khôn

* Trai cung khôn lấy gái cung Khôn 
Tai nạn liên miên khổ dập dồn 
Nêu tình duyên kết Khôn với Khôn 
Công danh sự nghiệp mòn con mắt 
Kẻ ở người đi cách nước non 

Trai cung Khôn lấy gái cung Càn



Diên n iên  phước ấy lộc miên đường 
Con cháu  lâu dài hưởng thọ xương 
Lập ngh iệp  chuyên cần lại tích  th iện  
T rai h iên  rể hiếu rạng  gia đình
* T rai cu n g  K hôn lấy gái cung Khảm 
K hản  Càn số khắc khó nên duyên 
N ếu giàu th ì yến - khó nghèo yên 
C háu con vất vả th ân  đa bệnh
G ia đạo suy vi lắm lụy phiền
* T rai cung  K hôn lấy gái cung Cấn 
P hải ch ịu  gian nan buổi đâu
Ba năm  nghỉ cũng chẳng bao lâu 
Sau này phước lộc trời cho đó 
N hà cửa v inh  sang lọ phải cầu
* Trai cung  K hôn lấy gái cung chấn 
Họa hại trù n g  phùng  kéo tới đây 
C hấn K hôn khó hiệp nợ duyèn này 
Sống lâu thêm  khổ, giàu ly biệt 
Con cháu vô can bị vạ lây
* Trai cung  Khôn lây gái cung Tốn 
Hồi ở xa nhau  thương nhớ nhau 
Gần nhau  không cải cũng sanh  đau 
T rong ngày Ngũ - Quỷ 5 phương dậy 
Kết cuộc n h à  xiêu gió thối nhào
* Trai cung  K hôn lấy gái cung  Ly 
Lục sá t h ìn h  sung  khó kết th à n h
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N g ân  h à n g  t r ắ n g  xóa nước m ê n h  m ô n g  
T h a  p h ư ơ n g  gặp gỡ còn n h à n  h ạ  
M ột sứ  giao hòa h o ạn  họa s a n h  
* T ra i c ư n g  K h ô n  lấy gái c u n g  Đ oài 
T h iê n  - Y  K im  - T h ổ  lộc trờ i b a n  
P h ư ớ c  lộc m iêu  trư ờ n g  con  cái s a n g  
V ườn rộ n g  cử a n h à  đây  M ỹ  - Lệ 
T ră m  n ă m  vui h ư ở n g  c h ữ  B ìn h  - A n

8. Cung Đoài
* Trai cung Đoài lấy gái cung Đoài 
N hực lạc non đoài sương sắp rơi 
Gặp nhau  rồi cũng cách đôi nơi 
Nếu không  khăn  trắ n g  cài lên tóc 
Thì khổ tr iền  m iên cả cuộc đời 
* T rai cung  Đoài lấy gái cu n g  Càn 
Đoài - Càn phúc  đức lớn vô cù n g  
Kim T hủy  tư ơng  san h  được th ủ y  c h u n g  
Con cháu  sau này  th à n h  đại n g h iệp  
Trai h iên  gái h iếu  ven câu th ê  
* T rai c u n g  Đoài lấy gái c u n g  Khảm 
K h ả m  - Đoài họa hại mà tư ơ n g  sanh 
G ặp n h a u  xa xứ chắc n ê n  d a n h  

D ầu k h ô n g  p h ủ  quí vinh hoa lớn 
Cũng hưởng a n  k hương con cháu vinh 
* T ra i cung Đoài lấy gái cung Cấn 
Cháu quí con vinh phước đức nhàn
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Diên niên ấy phước tự  trời an 
Đầu xanh yêu kính  như  đâu bạc 
Không được giàu to cũng được
* Trai cung Đoài lấy gái cung Chấn 
Mộc khắc Kim thương quá rõ ràng 
Chấn - Đoài tương hợp khó bình an 
Nếu không nghèo khổ nhiều đau bệnh 
Ảt cũng chia ly người mỗi đường
* Trai cung Chấn lấy gái cung Tốn 
Trái số nên không trọn nợ duyên 
H ình Xung Lục Sát ở soa yên 
Công danh tài lợi cầu không được 
Tử biệt sanh ly con cháu phiền
* Trai cung Đoài lấy gái cung Ly 
Mạ cha tang  tóc con cháu buồn 
Ngũ - Quỷ phạm  th ì giọt lệ tuôn 
Đa sanh bệnh tậ t đa tai nạn
Vui ở buồn bay mỏng cánh chuồn 
* Trai cung  Đoài lấy gái cung K hôn 

Trời đành  cung  số được T hiên  - Y 

Hợp m ặt đủ đay có th iếu  chi 

N hà cửa đường hoàng vườn rộng  đất 

Cháu con v in h  h iển  mấy ai bì
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Sau đây xin chép hiến đăng quí vị độc giả mấy bài 
thơ đoán vê sự sung khắc của cung m ạng đê qui VỊ tiện  
việc suy nghiệm

* Vợ chông cung đông mạng
Đông cung - đồng m ạng bất tương khuy 
Chiến khắc tưởng phùng  vong mặc bi 
Nam hữu tiên hôn th àn h  phú  quí 
N ữ phùng hậu giá bảo tương th ù y  

Dịch là:
Đồng cung đồng m ạng ai kém ai 
Đấu khẩu giao tra n h  khắc ph á  hoài 
Gái đã góa chồng trai góa vợ 
Gặp nhau phú quá chẳng  hê sai 

* Bát san tuyệt mạng (có thể chết)
Bà càn đi chợ Hồ Ly
Mua con cá Cân làm chi Tốn tiền
Ồ ng Kham  lại học làm K hôn
G ánh nước non Đoai té C hân  gãy lư ng
N ghĩa là đại ky Can - Ly

CANTON
KHẠM KHÔN
ĐO AI CHÂN

* Bát san giao chiến (ray rà luôn)
Can ky tôn và ngược lại

KHồN- CÀN 
ĐOAI - LY
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CAN - KHÔN 
khôn - CHÂN 
CHÂN - TÒN 
KHAM - LY

N h ư n g  p h ân  trê n  là phép chọn tuổi để trai gái dựng 
vỢ ga chông. Đó là phép  chọn Can - Chi và C ung - M ạng 
đó là 3 yêu tố  c h ín h  yếu không nên sơ suất.

Sau kh i chọn  tuổi đôi nam  n ữ  th ì tời chọn năm  , 
tháng , ngày giờ để làm  lễ tân  hôn. Thường th ì ngày cưới 
gả cũ n g  n h ư  ngày  cấ t n h à  hay xây cất mô m ả an  tán g  
th ân  n h â n  đêu chọn  n h ữ n g  ngày giờ tố t giống nhau . Chỉ 
t r ừ  m ột số ngày  ky  xấu  th ì có khác nhau  tro n g  m ột số các 
trư ờ n g  hợp.

Thí dụ nhự  những ngày Sát chủ thọ tử, Tam nương 
Nguyệt

Ky dĩ làm việc chi cũng xấu. Còn như ngày (không 
sàng và không phòng) thì chỉ ky cho ngày cưới gả chứ 
không ky cho các việc khác. Cũng như năm Kim Lâu, 
năm Hoang ốc th ì chỉ riêng ky cho việc cất nhà mà thôL' 
chứ không ăn thua chi tới việc cưới gả cả.

Vậy quí vị nên  chú ý lấy điều này để khi lựa chọn 
theo sự  chỉ dẫn tro n g  sầch này khỏ i'có  điều chi thắc  
mắc.

HUNG NIÊN HAY TAM TAI
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Thông thường th ì tự  xưa tới nay tra i 20 tuổi th ì 
tránh  cưới vợ vì cho là bị tuổi hung n iên  th ự c  ra  nam  20 
tuổi không có gì là xung ky cả - có điêu chi n h ậ n  x e t th i 
tuổi 20 mà đi lấy vợ th ì quá sớm. Vậy nên  tr á n h  cưới vợ 
sớm chứ không nên đổ cho năm 20 tuôi là (H ung  n ie n )- 
còn vê năm (tam tai) thì là đúng. K hông n h ư n g  cươi ga 
mà cất nhà cũng ky nữa.

* Tránh tam tai (ky cất nhà và cưới gả)
Tuổi: Thân - Tý - T hìn  tam  tai ở nãm  D ần-M ẹo-T hìn

Dần - Ngọ - Tuất tam  tái ở năm  T h ân  - D ậu - T u â t

Ty - Dậu - Sửu tam  tai ở năm  Hợi - T ý - Sửu 
Hợi - Mẹo - Mùi tam  tai ở năm  Ty - Ngọ - M ùi

Tuổi nào gặp (tam  tai) không n h ữ n g  cấ t n h à  k h ô n g  
tố t mà lấy vợ cũng xấu. Đây chỉ kể năm  tam  ta i của  tuổ i 
con tra i còn tuổi con gái không  có sao vì h ô n  n h â n  là  
p hần  người nam.

* Tránh tháng ngày và giờ sát chủ
(Đại ky cất n h à  - Gưới gả và an  tán g )
- T háng  sát chủ

T h án g  giêng 
T h án g  2,3,7,9
T h án g  4
T h án g  11

T h án g  5,6,8,10,12
Có bài thơ rằng:

sát chủ ngày 
sát chủ ở ngày
sát chủ ở ngày
sát chủ ở ngày
sát chủ ở ngày

Một chùột đào hang đã an

Tý
Sửu
T uất
M ùi
T h ìn
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H ai, ba, bảy, c h ín  trâ u  ta  h iệp  b àn g  
N ắ n g  hè bốn  ch ó  sủa  dai 
S a n g  q u a  m ười m ộ t cộ t cây dê nằm  
T h á n g  c h ạ p , m ười, sáu ,tấm , nãm  
R ô n g  n ặ n g  b iể n  bắc  b ắ t tăm  ba đào 
Ấ y n g à y  s á t  c h ủ  trư ớ c  sau  
X ây d ự n g  cưới gả c h ủ  c h ầu  D iêm  V ươ ng  

- N gày  s á t  c h ủ  (k y  x â y  c ấ t  cưới gả)
T h á n g  1 s á t  c h ủ  ở  n g à y  T y  
T h á n g  2 s á t  c h ủ  ở  n g à y  T ý  
T h á n g  3  s á t  c h ủ  ở n g à y  M ùi 
T h á n g  4 s á t  c h ủ  ở n g à y  M ẹo 
T h á n g  5 s á t  c h ủ  ở n g à y  T h â n  
T h á n g  6 s á t  c h ủ  ở  n g à y  T u ấ t  
T h á n g  7 s á t  c h ủ  ở  n g à y  H ợi 
T h á n g  8  s á t  c h ủ  ở  n g à y  S ử u  

T h á n g  9  s á t  c h ủ  ở  n g à y  N gọ 
T h á n g  10  s á t  c h ủ  ở  n g à y  D ậu  

T h á n g  11 s á t  c h ủ  ở  n g à y  D ầ n  

T h á n g  12  s á t  c h ủ  ở  n g à y  T h ìn

Có bài thơ rằng:
Giêng rắn, hai chuột, ba dê năm
Bốn mèo, sáu chó, khỉ tháng năm 
Tám trâu, chín ngựa, bảy heo nái 
M ột cọp, Mười gà, chạp rồng xâm

Bốn mùa đêu có ngày sát chủ
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Mùa Xuân sát chủ ở n h ữ n g  ngày
Mùa Hạ sát chủ  ở n h ữ n g  ngày
Mùa Thu sát chủ ở n h ữ n g  ngày
Mùa Đông sát chủ ở n h ữ n g  ngày

- Mối th án g  lại ấn một này sá t ch ủ  
T háng 1, 5.9 sá t chủ  các ngày
Tháng 2 , 8 , 1 0  sá t chủ  ở các ngày 
T háng 3, 7, 11 sát chủ ở các ngày 
T háng 6, 4, 12 sát chủ ở các ngày

- G iờ  sá t  ch ủ
T háng ỉ ,  7 Sát chủ  tại giờ
T háng  2, 8 S át chủ  tại giờ
T háng  3. 9 Sát chủ  tại giờ
T háng  4, 10 S át chủ  tại giờ
T háng  5, 11 S át chủ  tạ i giờ
T h á n g  6, 12 S át ch ủ  tạ i giờ

- Tránh n g à y  th ọ  tử  (trảm sự dêu
T h á n g  1 Thọ tử  ở các ngày

Thọ tử  ở các ngày 
Thọ tử  ở các ngày 
Thọ tử  ở các ngày 

t leí ở các ngày 
Thọ tử  ở các ngày 

Ọ t ở các ngày 
Thọ tử  ở các ngày

Tháng 2 
Tháng 3 
Tháng 4 
Tháng 5 
Tháng 6 
Tháng 7 
Tháng 8

N g ọ

Tý
Dậu•

Mao
•

Tý
Mạo
Ngọ
Dậu

Dàn
. Ty

Thân
T hìn
Dậu

•

Mẹo
ky)
Bính Tuất 
N hâm  T hìn  
Tàn H ợi 

Đ inh Ty 

Mậu Tý 

B ính  Ngọ 

Ất Sửu 

Quý Mùi
Tháng 9 Thọ tử  ở các ngàyGiáp Dần
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Tháng 4 
Tháng 5 
Tháng 6 
Tháng 7 
Tháng 8 
Tháng 9 
Tháng 10 

Tháng 11 

Tháng 12

Thọ tử  ở các ngày 
Thọ tử  ở các ngày 
Thọ tử  ở các ngày 
Thọ tử  ở các ngày 
Thọ tử  ở các ngày 
Thọ tử  ở các ngày 
Thọ tử  ở các ngày 
Thọ tử  ở các ngày 
Thọ tử  ở các ngày

Đ inh Ty 
Mậu Tý 
Bính Ngọ 
Ất Sửu 
Quý Mùi 
Giáp Dần 
Mậu Thân 
Tân Mao 
Tân Dậu

CÓ bài thơ rằng (ngày thọ tử)
Tháng Ngày

Giêng chó nằm kề gỗi bình an 1 Bính tý

Hai Rồng chấn phục núi thâm san 2 Nhâm Thìn

Tân ba ]ợn béo chuông còn đóng 3 Tân Hợi

Đinh bổn xà đeo ngọc rõ ràng 4 Đinh Tý

Chuột khoét nam hang mô hướng tý 5 Mậ u Tý

Ngựa phi sáu vó Bính lai hoan 6 Bính Ngọ

Ẫt đem trâu bán giá bày lượng 7 Ã t Sửu

Quý dắt D ê què đối tắm quan 8 Quý M ù i

Cọp ở  G iáp Dần gầm chín tiếng 9 Giá p D ầ n

Khỉ nhỏ  rừng M ậu gió m ười phương 10 M ậu T h ân

Mười một dương m èo tân khô lụy 11 Tà n M ạ o

Mười hai gà gáy sợ Tân tan 12 T â n  D ậ u
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Giờ thọ tử (tràm sự điêu ky)

N gày T ý T họ tử  ở tạ i giờ S ửu (2, 3 giờ sán g )

Sửu T họ  tử  ở tạ i giờ N gọ (12 , 1 giờ trư a )

D ần T họ  tử  ở tạ i giờ N gọ (6, 7 g iờ  sán g )

T h ân T họ  tử  ở tạ i giờ M ạo (6 giờ  sá n g )

Mạo T họ tử  ở tạ i giờ T y (10  - 11 giờ trư a )

Dâu
•

T họ tử  ở tạ i giờ T y (10  - 11 g iờ  trư a )

T h ìn T họ  tử  ở tạ i giờ T y (10 - 11 g iờ  trư a )

T u ấ t T h ọ  tử  ở tạ i giờ M ùi (2 - 3 g iờ  ch iều )

N gọ T h ọ  tử  ở tạ i giờ M ùi ( 2 - 3  g iờ  ch iều )

M ùi T h ọ  tử  ở tạ i giờ N gọ (12 , 1 g iờ  trư a )

T y T họ  tử  ở tạ i giờ N gọ (12 , 1 g iờ  t rư a )

Hợi T họ  tử  ở tạ i giờ N gọ (12 , 1 g iờ  t rư a )y x  X  u y  o u .  w  u ạ i  V X - . H ,  X  5 1 U  U i

Ngày văng vong (trãm sự đều ky, chánh ky
Iốf liònVi ̂xuất hành)

T h án g  ỉ Văng vong tại các ngày D ần
T h án g  2 V ăng vong tại các ngày T y
T h án g  3 V ăng vong tại các ngày T h â n
T h án g  4 V ăng vong tại các ngày H ơi

•

T háng  5 V ảng vong tạ i các ngày M ao
•

T h án g  6 V ăng vong tại các ngày N gọ
T h án g  7 V ăng vong tạ i các ngày D âu
T h án g  8 V ăng vong tạ i các ngày

•

T ý
T h án g  9 V ăng vong tạ i các n g ày T h ìn
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T h á n g  10 V ăn g  vong  tạ i các ngày M ùi
T h á n g  11 V ă n g  vong  tạ i các ngày T u ấ t
T h á n g  12t V ă n g  von g  tạ i các ngày S ử u

Ngay uguyệt ky (tràm S1Í (têu ky)

T rong một năm có 12 tháng  mỗi tháng có 3 ngày 
nguyệt ky là m ông 5, 14, 23 không nên khởi đâu làm việc 
gì cả.

M ồng năm, mười bốn, hai ba 

Làm gì cũng bại chẳng ra việc gì

Ngày tam nương sát

(T răm  năm  đêu ky, chánh  ky xuất hành)
T hương tu ần  sơ tam  dử sơ th ấ t (mồng 5 và m ồng 7) 

trong  tu ầ n  tam , th ập  bậc dương (13 và 18 hạ tù ần  N iệm  
nhi, dữ  niệm  th ấ t  (22 và 27).
T háng  2 - 6  -lO th iên  tai địa họa ở ngày Mẹo

T háng  3 - 7 - 11 th iê n  tai địa họa ở ngàyNgọ

T háng  4 - 8 -1 2 th iên  ta i địa họa ở ngàyD ậu

TÌM THÁNG TỐT XẤU CHO CON GÁI XUẤT GIA

Tháng xuất gia của con gái có 2 điều tốt là Đại lợi 
hoặc tiểu lợi và có 4 điêu xấu là:

Phòng phu chu - ky với chồng

Phòng thê chủ - ky với bản thân
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1_ *.1 pỊ-ia me chongPhòng  công cô - ky với •
Phông nhạc th ân  - ky v ^  - e  dẻ cô

Nếu trai gái mô côi th ì không cân sỢ tn  e
CÔ và nhạc th ân  . , ,

Ar-»cy h à  m a i c h í  là m
Còn về th án g  tiền  lợi là ky V 1 

giúp lễ cho đủ thì không  ngại gì

B ản g  lập thành tháng JÉUat gia

- Gái Tý-Ngọ Đại lợi ở th á n g  6-12 T iểu  lợi ở  1-7 ^
- Gái tuổi Sửu-M ùi Đại lợi ở th á n g  5-11 T iểu  lợi ở  4-1
- Gái tuổi D ần -T h ân  Đại lợi ở  th á n g  2-8  T iểu  lợi ở  3 -6
- Gái tuổi M ẹo-Dậu Đại lợi ở  th á n g  1-7 T iểu  lợi ở  6 -1 2
- Gái tuổi T h ìn -T u ấ t Đại lợi ở th á n g  4 -10  T iể u  1ỢÌỞ4-11
- G ái tuổi Ty-H ợi Đại lợi ở  th á n g  3 -9  T iể u  lợi ở  2 -8

- G ái tuổ i T y -N g ọ  p h u  c h ủ  ở th á n g  4 -1 0  th ê  c h u  ơ  5 -1 1

- G ái tuổ i S ử u  - M ùi p h u  c h ủ  ở  th á n g  1 - 7  th ê  c h u  ơ  6 
11

- Gái tuổi Dần-Thân phu chủ ở tháng 6-12 thê chủ ở 1 - 7 

-Gái tuổi Mẹo-Dậu phu chủ ở tháng 3-9 thê chủ ở 2- 8 

-Gái tuổi Thìn-Tuất phu chủ ở tháng 2-8 thê chủ ơ3-9 

-Gằi tuổi Tỵ-Hợi phu chủ ở tháng 5-11 thê chủ ở 4-10 

-Gái tuổi Ty-Ngọ Công cô ở tháng 2-8 nhạc thân  ơ3-9 

-Gái tuôi Sửu-Mùi Công cô ở tháng 3-9nhạc thân  ơ2 -8
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-Gái tuổi Dần-Thân , ,/  t? 11 cô ở tháng 4-10 nhac thân ởthảng  5 - 1 1  &

-Gái tuốt M ẹo-D ậu  Công cô ở tháng  5-11 nhac thân  ở 
tháng  4 - 1 0

- G ái tu ổ i Thìn-Tuâ> rvv*. A , ,- Công cô ở tháng  6-12 nhac thân  ở
tháng  1 - 7  b •

’ G&1 tuoi T y  Hợi Công cô ở tháng  1-7 nhac th ân  ở th án g  
6 - 1 2  •

* PH A N  THỨ HAI

• XEM  TUỔI LÀM NHÀ

T un trá n h  năm  h oan g  ốc

M uôn câ t n h à  trư ớ c tiên  phải coi theo bàn  tay  này, 
m ện h  d a n h  là b àn  tay  hoang  ốc

Đ ây  k h ô n g  lập  th à n h  nên  x in  dẫn  cách coi rấ t  dễ chớ 
k h ỗ n g  k h ó  k h ă n  ch i cả/

(Nó gồm 6 chữa nhưéau)

N hứ t kiêt - Nhì Nghi - Tam địa Sát - Tứ tấu tài - 
Ngũ thọ tử  và Lục hoang ốc. Khi chọn trùng  N hất kiết, 
Nhị n g h i, T ứ  tấu  tài th ì rấ t tốt còn gặp Tam địa sát, ngũ 
thọ tử  và Lục hoang  ốc th ì rấ t xấu không nên xây dựng.

Tam đại sát Tứ tấu tài 
Nhì nghi Ngũ thọ tử 
Nhứt kiết Lục hoang ốc
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Quý vị ngày 2 ngón tay trở  vào giũa ra  tro n g  so 
mỗi ngón có 3 lóng tay rồi quý vị khởi đâu n h ư  vậy. 
dụ người ta  muốn cất nhà là 22 th ì đếm 10 (ơ n h ư t 
0 - 20 (ở chữ  nhì nghi) - 21 (ở chữ  tam  đìa sat) -  ̂ ^ 
chữ tứ  tấu tài). N hư vậy người 22 tuồi đựoc nam
tài) cất nhà dọc rấ t tốt.

Người 40 tuổi cũng đếm y như  vậy có điêu 1 lóng tay  
đếm thêm 10 tuổi. 41 và 22 tuổi đêu có 4 long n h ư  n h  J 
Khi người 41 tuổi th ì đếm lên 1 lóng tức la tru n g  cho 
Ngũ thọ tử  không cất nhà được.

(thơ cho dễ hiểu) thơ  rằng  

Khởi từ  một lóng đếm đi 

Tuổi chục tuổi lẻ cứ y đếm vòng

Cách này nam, nữ  đêu xem chung  và đếm theo  ch iều  
thuận  của bàn tay trái.

N ghĩa là cứ  đếm 10, 20, 30... rồi tới tuổi lẻ, th ì  đếm  
31, 32, 33... đếm vong sáu lóng tay tới năm  đ ú n g  tuổi 
người đó (người coi ngày cất nhà) th ì d ừ n g  lại rồi coi 
đúng  vào n h ứ t kh iế t hay nh ị nghi v.v...

Cân tránh năm tam Lai

Xin xem tuổi nào - gặp năm nào là Tam tai ở phần
trên

Tránh n g a y  hoang ó'c - Tứ quý
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T ro n g  bôn m ùa mỗi m ùa có m ột ngày hoang  ốc cân 
phải t r á n h , nêu  k h ô n g  cấ t rồi cũ n g  k h ông  có người ở 
hoặc cai nôc noc bỏ xuốnỊ2Ị lợp k h ô n g  rồi.

Bốn ngày đó như sau:
Mùa xuân hoang ốc tại nhứng ngày Thân 
Mùa hạ hoang ốc tại những ngày Dần 
Mùa thu hoang ốc tại nhửng ngày Mẹo 
Mùa đông hoang ốc tại những ngày Mùi

T ránh tứ  kim lâu theo tất cả các sách xưa đêu đại ky, 
việc xây nhà nếu năm nào nhí~m trúng (kim lâu). Vì rằng 
sự tai hại của sao kim lâu còn lằng dai hơn cả ngày thọ 
tử  hay sát chủ, cho nên người xưa hết sức cẩn thận với 
(kim lâu)

Phương pháp tìm kim lâu cúng nằm trong bát quái 
nhung Bát quái ở kim lâu lại thêm 1 là 9 nèn gọi là "Cửu 
cung" đó là (N hứt khảm - nhì khôn - tam chàn - tứ  tốn - 
ngũ tru n g  - 'lục càn - thấ t đocài - bất cẩn - cứu ly).

Theo các sách cao ly đố h ình và ngọc hạp trán h  đông 
đêu nói là tuổi nào düng với cung sung thi khòng còn nên 
cất nhà. Và lại đ ịnh  rõ là (Ngũ thập nhập cung trung) 
nghĩa là người nào đúng 50 tuổi thì nhập cung suy không 
nèn cất nhà.

Tứ kim lâu gồm có:
1. Nhưt kim lâu thàn ky gia trường đau ốm tai nạn

2. Nhi kim lâu the ky vợ chù nha dau òm chêt chóc.
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3. Tam kim lảu tử ky các con hay b.i tai nạn
4. Tứ kim lãu lục sát ky gia súc khong nuoi được

Phương pháp tính tử kim lâụ
Kim lâu Chõ khởi đâu
Lục sức Tôn Ly K hôn 1 kim lâu thân
Chấn C ung Đoài

T ru n g
Kim lâu tứ  Cấn K hâm  ơ âm  k im  lâu  th ệ

Cách tìm Kim lâu cũng giống n h ư  hoang-ốc n g h ĩa  là 
cũng đếm mỗi chữ  n h ư  trên  m ột lóng  tay  la 10 roi 20... 
khi hết tuổi chục sang tuổi lẻ th ì cứ  đêm  luôn 21, 22, 
23... xin  nhớ  mỗi tiếng  đếm qua là m ột c h ứ  m ột lóng  tay
tuổi nam hay nữ  đều coi ch u n g  và khơi đầu  đêm  10 từ  

cung  Khôn 20, Đoài 21...
Thí dụ người muốn cất nhà năm ấy 32 tuổi thì tín h  

10 tại cung Khôn (trên lóng tay) 20 tại cung Đoài, 30 tại 
cung Câu rồi 31 tại cung Khảm, 32 tại cung Cấn: đó là 
trúng Kim lâu tử  không xây dựng tậu tạo được. Nếu 
người 33 tuổi thì đếm thêm một cung nữa nhằm  cung 
Chấn là không bị tứ  kim lâu và tốt dùng được.

Như vậy chúng ta thấy các cung tố t là: K hảm  - Chấn
Ly - Đoài, các cung Tứ Kim lâu là: Càn - Cấn - Tốn - 

Khôn.

Còn về chữ (Ngủ thập nhập cung) cung  k h iế t tương 
không nên quá tin. Vậy cứ t ín h  theo cách này  là đủ, 

» không cần câu chấp câu tru n g  bởi vì theo  cách  này  th ì
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tuổi 50 cũng lại qua cung câu tức là bị Kim lâu tử  - 
không xây cât được th ế  là đủ cân chi để nhập cung tra.

T r á n h  n h ữ n g  n g à y  k im  th â n  t h ấ t  s á t .

Ngày kim  th â n  th ấ t sát nên xem trong niên lịch 
hàng ngày hê th ấy  ngày nào có 7 vị sau này th ì mọi sự 
đêu không nên  dùng. Đây cũng là một lục hại tinh .

T h ấ t sá t t in h  là n h ữ n g  ngày có sao Giác - can - Khuê 
- Lâu - Q uỷ - N gư  và Sao tín h .

N hơn  chuyên  - T rực t in h  sát cống. Đây là bộ sao rấ t 
tốt cho sự  xây cấ t n h à  cửa cách xem theo bảng  lập th à n h  
sau đây

Tháng giêng 4-7 và 10

Sao sá t C ống ở n h ữ n g  ngày Đ in h  Mẹo - B ín h  T ý - Â t 
Dậu - G iáp N gọ - Q uý Mão - N hâm  Ty và T ân  D ậu

Sao trự c  t in h  ở n h ữ n g  ngày: M ậu T h ìn  - Đ in h  S ửu  - 
B ính  T u ấ t - Ấ t M ùi - G iáp  T h ìn  - Q uý Sửu - N h âm  T u ất.

Sao N h ơ n  c h u y ên  ở n h ữ n g  ngày: T ân  M ùi - C an h  

T h ìn  - K ỷ  S ử u  - M ậu  T u ấ t - Đ in h  M ùi - B ín h  T h ìn .

Tháng 2-5-8 và 11

Sao Sát cống ở những ngày: Bính Dần - Ắt Hợi - 
Giáp Thân - Quý Ty - Nhâm Dần - Tân Hợi - Canh Thân

Sao Trực tinh ở nhứng ngày: Đinh mẹo - Bính Tý -
Ất Dậu - Giáp Ngọ - Quý Mẹo - Nhâm Tý - Tân Dậu

*
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eày: C anh Ngọ - Kỷ Mẹo 
Sao Nhơn chuyên à  nhứ" g n  _ Xt Mẹo

.N hâm  T ý - Đ i n h  D â u -Bính Ngọ

T h á n g  3-6-9 và 12 Ất sử u  . G iáp  T u ấ t -

Sao Sát cống ở nhưng ngay- T u ấ t - Kỷ M ùi

™  t; ẻz z . I HỌ,.
S »  Trực I Í . M  " » <  ; T ân  Mẹo - C an h  T in

w  ™ „  : Q uỹ T ỵ  ■ D  .
San Nhon Zý H*

Ky Hợi - Bính Thân - At Ty - *-riaP .
____ . tA-t rh o  việc cấ t n h à , m u ố n  tìmĐây là nhưng ngày tố t cno viẹ “  -r : '  , m n í  n iên  Ịch h à n g  n ă m  đêunhứng ngáy này xin xem tro n g  m e .

CÓ ghi can chi môi ngày.

Nên chọn ngày bất tương.

Ngày bất tương rất hợp cho mọi việc khời đầu từ  việc 
xây cất - cưới gá, về nhà mới V.V...người ta th ích  tìm  cho 
dược ngày bất tương. Sao là gọi là ngày bất tương m à lại
tố t ?

Bất tương nghĩa là: không xung khắc sát phạt lấn 
nhau. Bài vì trong sự cơ vi huyền bí của vũ trụ hàng ngày 
âm tương là khắc sát về âm nữ, có ngày Dương Tương là 
khác sát, vê dương Nam, lại có ngày âm Dương cụ tương 
nghĩa là khắc sật cả nam và nữ vì thế sách có câu "Can 
chi ti hòa danh viết bất tương "nghĩa là ngày nào Can chi
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cú ng  hòa hợp không khác sát thì mênh danh là bất 
tương.

Lại cũng nói:

Am tương n ữ  tử  - Dương tương nam phong 

Âm tương cụ tương - Nam N ữ giai thương 
M ậu Tý - C anh  D ần - T ân Mẹọ

H ai Ấ t Sửu - B ín h  D ần - Đ inh  Sửu - B ính  Tuất

M ậu D ân - K ỷ Sửu - M ậu Tý - C anh T uất

B a Ấ t Sửu - Đ in h  Sửu - Kỷ Ty - Đ inh  Dậu

A m  dương b â t tư ơ ng  - toàn  đắc k iế t xương
Dịch là:

A m  dư ơ ng  hạ i gái - D ương tư ơng  hại tra i 

Â m  dư ơ n g  đêu tư ơ n g  tra i gái tổ n  th ư ơ n g  

Â m  d ư ơ n g  b ấ t  tư ơ ng , tr a i  gái k iế t xương 

P h é p  x em  để tìm  n g ày  b ấ t tương:

Trong niên lịch mỗi năm đều có chọn sẵn những 
ngày Âm dương và bất tương. N hưng đó là lịch của Tàu 
in chữ  còn lịch của ta  ít lưu tâm  tới. Vì vật dễ mà khó vì 
ta có m ấy người b iết chữ  Tâu .

Vậy để giúp quý vị tìm  được nhữ ng  ngày b ấ t tương 
một cách h ế t sức rỗ ràn g  chúng  tôi đã cho theo can, chi 
mà tìm  trước rồi và lập th à n h  bảng  sau đây. Quý vị cứ
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Bảy

Tám

Chín

theo mối tháng, mà chọn ngày 10 là ngày gì nếu chúng  
vào ngày mình lựa thì đó là ngày bât tương.

BẢNG LẬ P TH À N H  C H I N G À Y  B Â T  T Ư Ơ N G

N g ày  b ấ t  tư ơ n g
Bính Dân - Đ inh Mẹo - B ính  Tý - Kỷ Mẹo 
Mậu Tý - Canh Dần - T ân  Mẹo 
Ất Sửu - Bính Dần - Đ inh  Sửu - B ín h  T u ấ t 
Mậu Dần - Kỷ Sửu - M ậu Ty - C anh  T u ấ t 
Ất Sửu - Đ inh Sửu - Kỷ Ty - Đ in h  D ần  
Giáp Tý - Giáp T uất - B ín h  Tý - M ậu T ý  
Ất Dậu - B ính T hân - M ậu T u ấ t - Đ in h  D ậu 
Kỷ Mùi - Mậu T hân  - B ín h  T h ân  - B ín h  T u ấ t 
Ất Mùi-Quý Dậu-Giáp T uất-G iáp  T h ân -Ấ t D ậu 
Giáp Ngọ - Ất Mùi - Ấ t D ậu - N h âm  T u ấ t 

Giáp Thân - N hâm  N gọ-Q uý M ùi-Q uý  D ậu

Nhâm Thân - Giáp T uất

Giáp Thân - Quý M ùi-N hâm  T h â n -Q u ý  D ậu 

At Dậu - Ât Mùi - Kỷ M ùi - Q uý  T y 

Ất Ty - Giáp T uất

N hâm  N g ọ . Q uý Mùi - M ậu N gọ . T à n  T y

ỌỊáp Ngọ - Giáp Thin . Nhấm Thìn - Quy Ty 
Mậu Mùi - Giáp Thân

N g p . Kỳ M ùi - Q u ý  M eo- Q u ý  T y

Tháng
Giêng

Hai

Ba
Tư

Năm

Sáu
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C anh Ngọ - Tân Mùi - Ẫt Mẹo 
Mười N hâm  D ần - Quý Mẹo - Mậu Ngọ

N hâm  T hìn  - Canh Ngọ - Canh Thân 
Mậu T h ìn  - N hâm  Ngọ - Canh Dậu - Tân Mẹo 

Mười M ột C anh T h ìn  - Tân Ty - N hâm  T hìn  - Tân Sửu 

Đ inh  Ty - Đ inh  Mẹo - Mậu T hìn - Kỷ Ty 
Đ in h  Sửu - Kỷ Mẹo

Mười Hai C anh  D ần - Tân Mẹo - Tân Sửu - B ính  T hìn  

M ậu D ần  - Kỷ Mẹo - Ất Sửu - C anh T hìn  

B ín h  D ân - Đ inh  Mẹo - Mậu T h ìn  - Đ inh  Sửu

X in  c h ú  ý : K hi cấ t nhà, cưới gả hay bất cứ khởi sự 
làm m ột việc gi mới. Sau kh i chọn xem nhứ n g  ngày khắn  
ky xấu xa đen tối xong, đoạn tìm  cho được ngày b ấ t tương 
mà cứ  th ì th ậ t  là tố t hoàn  toàn không còn lo ngại điều gì 
nữa cả.

Ả n h  h ư ở ng  tố t xấu của n h ị th ập  b á t tú

G iác - can  - đe p h ò n g  -vi - cơ đẩu - ngưu - n ữ  - h ư  - 
nguy - th ấ t  - b íc h  - k h u ê  - lâu, vị - mão - tấ t  - chủy  - sấm  
- t ỉn h  - quỷ  - liễu  - t in h  - tư ơ n g  -dực - chẩu.

Nguyên mỗi một vì sao trong nhị thậ t bát tú  đêu cóv
một bài thơ luân đoán kiết hung cho việc chọn ngày xây
cất nhà cửa - cưới gả vợ chồng hoặc tống táng như  trong
bài thơ đêu bằng chữ hán cả vậy đây chúng tôi xin có lời
dịch ra chữ để bạn đọc để xem dễ hiểu.

• •  •
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Mai tán g  hôn nhơn  đêu tố t cả 
Giá quan tấ n  tước gái n h ư  trai 
(mọi việc đêu tốt)

Tâm Nguyệt Hồ (chồn)
Sao tâm  tạo tác  cực kỳ hung  

Muôn việc chẳng  trò n  chữ  thủy chung 
Mai tá n g  hôn nhơn đêu bất?
T rong ba năm  ngăm  hoa T rùng trùng  
(mọi việc đêu ky )

VI hỏa hổ (cọp)
Vì t in h  xây dựng phát tài nguyên 
Gả cưới sớm sanh  trao gái tiền 
Chôn cấ t đời đời mồ mả tốt 
C háu con rực rỡ rạng  gia tiền 
(mọi sự  đêu tốt)

Cơn thủy  báo (beo)
Sao cơ gây dựng cúng là hay 
Mở cửa bán  buôn được phát tài 
Cưới gả cất chôn đêu đại lợi 
Lúa đầy 'kho  n h ấn  ngọc trao tay 
(mọi sự  đêu tốt)

Đấu mộc giải (cua)
Sao đẩu cúng  là sao kiết dương 
Cất chôn con cháu phước miên trường 
C hăn nuôi cày cấy đêu th ịn h  vượng 
Cưới gả rể dâu phước thọ trường
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(mọi sự đều tốt)
Ngưu Kim Ngưu (trâu)

Ngưu tinh  mọi việc gặp tai nguy 
Trạch nhự t gặp ngày hãy trán h  đi
Cưới đã không lâu chồng vợ góa 

Cất chôn hoạn nạn họa vô kỳ 

(mọi việc đêu xấu)
Nữ thổ Bức (dơi)

N ữ tin h  toa tác hại khuê phòng 

Cưới gả sẽ th àn h  khách  vị phong 

Mai táng  cháu con đêu lụi bại 

Gia đ ình  tan n á t phận  long đong 

(mọi việc đêu xấu)
H ư  n h ấ t thứ ! chuột

H ư tin h  tao tác gặp tai ương 

Ly tan  gia đ ình  kẻ m ột phương 

Cưới gả hoa dâm loạn đảng 

Cháu con trôi dạt thẩm  phong  sương 

(mọi việc đêu xấu )
Nguy nguyệt yếu

Sao ưguy sảy cắt có ra  gì 

An tán g  ngày này  cũ n g  tr á n h  đi 

Cưới gả lại càng  th êm  trở  ngại
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Một n ă m  m ấ y  lượt k h ó c  a i bi 

(xấu )

Tbất hỏa t r ư  (heo)

T h ấ t t ìn h  sao tố t chon  mà dùng 

cươi ga. san h  toan  con hiếu tru n g

T án g  an  p h ầ n  mộ tai thêm  vượng 
P hư ơ c lọc m ien  m iên  lưng chẳng cùng 
(tố t)

]3ích th ủ y  da (con n h ím )
Sao b íc h  xây n h à  th iệ t  tố t thay 
H ô n  n h â n  an  tá n g  phước thêm  dày 
C h áu  con th a n h  vượng tài thêm  vượng 
H iề n  h iểu  gai đương vẹn thào ngay 
(tố t)

K huê m ộc la n g  (sói)
Sao k h u ê  xây cấ t đường được k iế t tương  
R iê n g  p h ầ n  cưới gả và chôn cấ t 
Sẽ gặp  luôn  luôn  n h ữ n g  hóa ương 
(cưới gả và ch ô n  cấ t xấu  - cất n h à  tô t)

L âu  k im  cẩu  (chó)
Sao lâu  khỏ i s ự  rạ n g  m uôn đường

C h ô n  c ấ t 3 n ă m  k iế t  xương 
Cưới gả s a n h  tr a i  h iề n  gái quý 

T h i đỗ cao k h o a  c â n  đế vương

VỊ th ổ  t r i  (C h im  tr í)

V
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VỊ tình  tác tốt vô cùng 
Cưới gả thuận  hòa trọn  thủ y  chung  
Chôn cất được ngày con cháu p h á t 
Thang  quan tiến  chức phước trù n g  trù n g
(tốt)

Mão nhự t kê (gà)
T rúng ngày sao mão tố t ruộng  trâu
Chôn cất kiện th ư a  mãi ch ẳn g  thôi
Giá th ú  hai bên rầu  đẫm  lệ
D ựng n h à  tai họa nội năm  đâu
(chỉ có làm ruộng  tố t T ngoài ra  đêu xấu)

Tết nguyệt ở (quạ)
Sao tố t làm chi cũ n g  đắc th à n h  
T áng  an  cưới gả phưđc lai sa n h  
D ựng  n h à  tao tác  th êm  h ư n g  vượng  
K iết khác  m iên m iên  đã sẵn  d à n h  
(mọi việc đêu tố t)

C hẩy hỏa hầu  (kh ỉ)

Sao chủy gây ra quan tụng  h ình  
Táng an con cháu bại gia đình 
Làm nhà cưới mang hung họa 
Tam táng Tam tang của sạnh sanh 
(mọi việc đêu xấu)

Sâm thủy  viên (vượng)

Sao sâm quần hơp k iết h u n g  tin h  
Tạo tác tán g  an họa hại s in h
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cưới gả cháu  con đêu gặp khó 
Chỉ xây n h à  cửa đạng môn đình 
(tố t có mỗi việc cất n h à  

fan  mộc lai (rái)
Sao t in  ca t n h à  hợp ruộng vườn 
H on n h a n  con chau  rang  gia đường 
T ang  an  ch i ngại người chết nữa 
T ôt xâu p h â n  m in h  dễ tai ương 
(ky chôn  cất)

Quý kim  D ương
Mọi việc việc nào cúng  gặp hung  
Q uỹ t ìn h  yêu quái hai võ cung 
T án g  a n  riên g  m ột điềm kiết triẳỊ 
K iế t p h á t ta n g  quan tấn  lộc chung  
(chỉ hợp m ột việc chôn cất

Liễu th ổ  chư ớ ng  (con cheo)
Sao liễu làm  cho hoa tới mau 
H ôn  n h â n  tố n g  tán g  lắm thương đau 
K hai trư ơ n g  xây cấ t đêu hư  hại 
C hỉ m ộ t vài năm  vàng  trước sau 
(mọi việc đêu ky)

T in h  n h ụ t  m ã (Ngựa)
Xây p h ò n g  làm  bếp gặp điều may 
Cưới gả tá n g  a n  hoa ch ẳn g  mai 
T ử  b iệ t san h  ly k h ô n g  ch án h  khỏi 
Sao t in h  gây họa k h á  dần g  dai
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(chỉ được hai việc xây lò làm phòng)
Trương nguyệt lộc (nai)

Sao trương cưới gả cháu con hien 
Chôn cất ruộng vườn phước lộc miên 
Khởi sự.gặp ngày này rất quý 
Tài năng lộc tấn rạng điêu viên 
(mọi sự đêu tốt)

Dựa Hoả xả (rắn)
Sao chủ cất nhà chủ tử  vong 
Hôn nhân cưới gái phải hai chồng 
Táng an tai họa luôn đưa tới 
Của sạch ngựời xa con cháu không 
(mọi sự đêu xấu)

' Chấu thủy dấu (con trùng)
Thăng quan th ăn g  thọ  ấy sao này 
Cưới vợ cất nhà tố t đẹp thay 
Tu táng, mả mồ mau kết phát 
Cháu tin h  phú  quý cháu con bầy 
(mọi việc đêu tốt)

Phần coi sao cửu diệu

Cửu diện là các sao La Hầu - Thổ Tú - Thủy Diệu - 
Thái Bạch - Thái Dương - Vân Hớn - Kế Đô - Mộc Đức

Cưu Dieu la cac sao thuộc ngũ hành , hàng năm cứ 
mỗi một tuổi thì chịu ảnh hưởng của một sao gọi là (Sao 
chiếu mạng) do đó có năm gặp sao tốt, có năm gặp sao
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xấu. Ngày x ư a  K h ổ n g  M in h  G ia  C á t L ư ự ng  d ù n g  p h ép  
cứng sao, đê tự  g iả i v ậ n  h ạ n  ch o  m ìn h  c ũ n g  th ư ờ n g  c ú n g  
các sao đo. V ạy  n a y  co b a n  soạn  sẵn  để cho  qúy  vị được 
rỗ.

N h ư  ai m u o n  c u n g  c ầ n  n ắ m  n h a n g  đem  trà , t r á i  cây 
đoạn x em  m in h  m â y  tu ổ i b ị sao nào  c h iế u  m ạ n g  p h ả i đố t 
m ấy n g ọ n  đ è n  vào n g à y  n ào  t r o n g  th á n g

Tên sao Ảnh hưởng tốt xấu Tuổi nam Tuổi nữ
và cách giải hạn

l.Sao Khá tốt đẹp nhưng hay 23,32, 16,25,34,
•

Thái đau m ắt,đâu. Đốt 41,50, 43,52,

Dương ngọn đèn cúng vầo 59,68 ■'61,70'
ngầy 27 mỗi tháng

2.Sao Khá tốt nhưng phụ nữ 17,26, 13,22,31

Thái hay đau về máu. Đốt 7 35,44,53, 40,49,58,

âm ngọn đèn cúng vầo ngầy 62,71 66,67

26 hầng tháng

3.Sao Rất tốt, tháng 10 vầ 18,27,36, 21,30,

Mộc thángchạp có lợi, đốt 20 45,54, 39,48,57,

đức ngọn đèncúng vầo ngầy 63,72 66,75

25 mỗi tháng(tố t)
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4.S ao Kỷ khấu thiệt những 24,33 ,42 20,29 ,38

Vân là tháng 2 và 8. Đ ỗ t 115 51 ,60 ,69 47,56 ,65

Hớn ngọn đèn  cúng vào ngày
29 m ỗi th án g(tổ t)

5. Sao Tháng 4, 8 có chuyện 26,29,38, 14,23,32,
Thổ buồn thương. Đốt 99 47,56, '41,50,66,
Tú ngọn đèn cúng vào 65,74 77

những ngày 19 mỗi
tháng (tỗt)

6. Sao Ky tháng 4,8. Đỗt 7 21,30,39, 18,37,
Thủy ngọn đèn cúng vào 48,57,, 36,45,54,
Diệu ngày 21 mỗi tháng (tốt) 66,75, 63,72

7. Sao Ky tháng 3, màu trắng, 22,31,40, 17,26,
Thái đàn bà ky hơn. Đ ốt 8 49,58,, 35,44,53,
Bạch ngọn đèn cúng vào ngày 67,76 62,71

rằm mỗi tháng (tốt) \

8. Sao Đại ky nam giới nhất là 19,28,37, 15,24,
La nhũng tháng giêng,7. 46,55, 33,42,51,
Hầu Đốt ngọn đèn cúng vào 64,78 60,69

tối 8 mỗi tháng

9. Saỏ Đại ky cho nữ giới nhất 25,34,43 19,28,37
Kẽ là tháng 3,9. Đốt 26 52,61,76 46,55,64
Đô ngọn đèn 73 cúng vào
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m ỗi tố i t h á n g

MƯỜI CHỮ BIẾN DẠNG
•

C h ữ  g iá p  b iế n  r a  c h ữ  V iên  

C h ữ  ấ t  b iế n  r a  c h ữ  V o n g  

C h ữ  B ín h  b iế rp ra  c h ữ  T ù  

C h ữ  Đ in h  b iế n  r a  c h ữ  D u  

C h ữ  M ậ u  b iế n  r a  c h ữ  Q u ý  

C h ữ  K ỷ  b iế n  r a  c h ữ  N h â n  

C h ữ  C a n h  b iế n  r a  c h ữ  Có 

C h ữ  T â n  b iế n  r a  c h ữ  T a n g  

C h ữ  N h â n  b iế n  r a  c h ữ  V ư ơ ng  

C h ữ  Q u ý  b iế n  r a  c h ữ  T h iê n  

BÌNH  GIẢI VÌÈ THẬP CAN THIÊN CAN

1. Tuổi G iáp có lụ c Giáp
\

S a n h  r a  c h ữ  G iáp  có g ia  đ iền  

D a n h  c h ẳ n g  n ợ  m à  k h ổ  n ợ  d u y ên  

Đ êm  v ắ n g  sầ u  t r à n  b ê n  gối m ộ n g  

V à n g  co n  h á  c h ậ u  được ưa p h iề n  

2. T uổi Ẩt - Lục Ất
N gư ờ i s a c h  c h ữ  ấ t  h ó a  th à n h  v o n g  

M ấ t n g h iệ p  ly  h ư ơ n g  c á c h  vợ c h ồ n g  

T à i lập  t r u n g  n iê n  cơ sở  v ữ n g
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Tuổi g ià tiề n  củ a  c h á u  con ' đ ô n g  

3. T uổi B ín h
Số phận gian nan thuở  mới sinh  
Lớn lên từ  túng  chuỗi ngày sai 
Năm chìm bẩy nổi chưa rời nợ 

N hững muốn th iềm  môn gởi tấc th à n h

4. Tuổi Đinh -  Biến thành Du 
Từ thuở sơ sinh  đã khổ rồi 

Lớn lên lận đận mãi không  thôi 

Thông m inh sảo diệu nhờ  luân lạc 

Một bước làm nên  đổi cuộc đời

5. Tuổi Mậu - biến thành quả
C hảng được nhờ  ai lúc tuổi th ơ  

M ột th ân  tự  lập đủ m ưu cơ 

T ình  duyên nam  n ữ  hai fân đổ 

T ín h  th iên  th u  n h â n  phước sẵn  chờ  

7. T uổi Kỷ - biến thành Nhân

Lầm  ơn nên oán biết bao Tân 

Luân lạc tha phương ấy số phần 

Tài tr í  văn thơ kiêm võ nghệ

Gia đường duyên nợ đổi hai rân
8. Tuổi Canh - biến thành Cô

Không tân quan gia phải xuất gia
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Tre tuy  lao khô sướng ngày già 

Mấy phen  thay  đổi duyên dầm sắc 
Tái tr í  cầm thơ  cung kiếm hòa

9. Tuổi Tân

T an tan g  lao khổ bấy nhiêu ngày 
Duyên nợ mấy Tân chịu khổ thay 
H iên hiếu xa quê thành  sự nghiệp 
Phước trời hậu vận hướng dài lâu

10. Tuổi Quí
Gái lấy chồng, trai lấy vợ hòa 
Sang giàu từ  thuở mới lên ba 
T hi văn điếu sản phong lưu đủ 
Con cháu vàng son sáng rực nhà

2. BÌNH GIẢI VỀ THẬP NHỊ ĐỊA CHI•  •  •

Đây là phép xem trong 12 tuổi tức là thập nhị địa chỉ 
coi tuổi nào thuộc con một vị nào trong ngủ đế. Phép này 
là biến thể trong ngũ hành, ngũ đế thuộc ngũ hành. 

T hanh đế thuộc kim vị ở hướng Tây 
T hanh đế thuộc Mộc vị ở hướng Đông 
Hắc đế thuộc Thủy ở hướng Bắc 
Xích đế thuộc Thổ vị ở hướng Nam 
H uỳnh đế thuộc Thổ vị ở Trung ương 

1. Tuổi Thân - Dậu thuộc con nhà Bạch Đế 
Con nhà Bạch Đế tánh can cường
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Văn võ gôm tài cậa của Vương 
Ngang dọc một thời oanh liệt lăm 
Thân danh thường lập chốn sa trường

2. Tuổi Dậu - Mẹo thuộc con nhà Thanh Đế
• • •

Lận đận mấy fân bởi hỏa tai 
Bạn nhiều nhưng ít gặp người ngay 

Tuổi cũng được đông con cháu 
Kiên nhẫn kiệm cầu phước hậu lai

3. Tuổi Tý thuộc Thủy con nhà Hắc Đế
Hải hồ một gánh sợ gì ai 
Thua được từng  pha đấu sức tài 
Có phước được tiền  vô cớ đến 
Ruộng vườn hậu vận hướng dài lâu

4. Tuổi Ty - Ngọ thuộc hỏa con nhà Xích Đế
Tánh khí can cường dạ th ẳn g  ngay 

Gần nơi quỳên quí khách tra n g  đài 

T rí mưu lanh lợi trời ban sần 

Nghiệp vô nghề vẫn đủ th ứ  hay

5. Tuổi Thìn - Tuất - Sửu - Mùi thuộc con nhà 
Hoan

Thông minh mưu trí lại hiền lương 
Hồ thi tang buồng sớm vấn vương 
Thành bại nhiên Tân duyên lỡ phận
Lão lai tài vượng rạng môn đường.

*
*  *
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